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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1    Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa  

 Theo Khoản 1, Điều 4, Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa năm 2017, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được định nghĩa như sau: 

 “Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có quy mô nhỏ và vừa theo quy định của 

pháp luật.” 

 Như vậy, DNNVV là các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, được phân loại dựa 

trên các tiêu chí về quy mô vốn, doanh thu hoặc số lao động tham gia bảo hiểm xã hội. 

1.1.2 Quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Căn cứ theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ, tiêu chí 

xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được thể hiện như sau: 

Bảng 1.1 Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy mô 

Loại doanh 

nghiệp 
Lĩnh vực 

Số lao động tham 

gia BHXH 

Tổng doanh 

thu năm 

Tổng nguồn 

vốn năm 

Siêu nhỏ 

Nông nghiệp, công 

nghiệp, xây dựng 
≤ 10 người ≤ 3 tỷ đồng ≤ 3 tỷ đồng 

Thương mại, dịch vụ ≤ 10 người ≤ 10 tỷ đồng ≤ 10 tỷ đồng 

Nhỏ 

Nông nghiệp, công 

nghiệp, xây dựng 
≤ 100 người ≤ 50 tỷ đồng ≤ 20 tỷ đồng 

Thương mại, dịch vụ ≤ 50 người ≤ 100 tỷ đồng ≤ 50 tỷ đồng 

Vừa 

Nông nghiệp, công 

nghiệp, xây dựng 
≤ 200 người ≤ 200 tỷ đồng ≤ 100 tỷ đồng 

Thương mại, dịch vụ ≤ 100 người ≤ 300 tỷ đồng ≤ 100 tỷ đồng 

(Nguồn: Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021) 
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1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Dựa trên quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động, DNNVV có các đặc điểm chủ yếu 

sau: 

 Quy mô vốn và lao động nhỏ: Theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, DNNVV 

được xác định dựa trên các tiêu chí về số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 

doanh thu và tổng nguồn vốn. Do quy mô hoạt động còn hạn chế nên khả năng 

tích lũy vốn của các doanh nghiệp này thường không cao, nguồn lực tài chính 

và nhân sự còn tương đối nhỏ so với các doanh nghiệp lớn. Điều này giúp doanh 

nghiệp linh hoạt trong quá trình sản xuất kinh doanh, dễ thích ứng với sự thay 

đổi của thị trường nhưng đồng thời cũng hạn chế khả năng mở rộng quy mô đầu 

tư và năng lực cạnh tranh trong dài hạn. 

 Khả năng tài chính còn yếu: Phần lớn DNNVV có vốn chủ sở hữu thấp, phụ 

thuộc nhiều vào nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng để phục vụ 

nhu cầu sản xuất kinh doanh. Khả năng tạo lập nguồn vốn tự có chưa cao khiến 

doanh nghiệp gặp khó khăn khi triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn hoặc ứng 

phó với những biến động bất lợi của thị trường. Đây cũng là nguyên nhân khiến 

nhu cầu tiếp cận tín dụng ngân hàng của DNNVV luôn ở mức cao. (Khoản 1, 

Điều 5, Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017) 

 Trình độ quản trị còn hạn chế: Nhiều DNNVV được quản lý theo mô hình gia 

đình hoặc doanh nghiệp tư nhân nên trình độ quản trị còn mang tính kinh nghiệm, 

chưa áp dụng đầy đủ các công cụ quản trị hiện đại. Công tác lập kế hoạch kinh 

doanh, quản trị rủi ro và quản lý tài chính chưa thực sự chuyên nghiệp. Điều này 

có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như khả năng 

đáp ứng các yêu cầu thẩm định tín dụng của ngân hàng. 

 Tính minh bạch tài chính chưa cao: Hệ thống kế toán, kiểm toán và báo cáo 

tài chính của nhiều DNNVV chưa được chuẩn hóa đầy đủ. Một số doanh 

nghiệp chưa thực hiện việc ghi nhận doanh thu, chi phí và lợi nhuận một cách 

đầy đủ hoặc còn tồn tại sự khác biệt giữa số liệu nội bộ và số liệu kê khai. Điều 

này làm giảm mức độ minh bạch thông tin tài chính, gây khó khăn cho các ngân 

hàng trong quá trình đánh giá năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách 

hàng. 
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 Dễ bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế: Do quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính 

hạn chế và mức độ đa dạng hóa hoạt động chưa cao nên DNNVV thường chịu 

ảnh hưởng mạnh trước các biến động của nền kinh tế như lạm phát, suy giảm nhu 

cầu tiêu dùng, biến động lãi suất hoặc đứt gãy chuỗi cung ứng. Khi môi trường 

kinh doanh gặp khó khăn, khả năng duy trì dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ trả 

nợ của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng đáng kể, làm gia tăng rủi ro tín dụng 

đối với ngân hàng. 

 Khả năng thích ứng và đổi mới linh hoạt: DNNVV cũng có ưu thế về tính linh 

hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với bộ máy quản lý gọn nhẹ, doanh 

nghiệp có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thay đổi sản phẩm 

hoặc tiếp cận các thị trường mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đây là một 

trong những yếu tố giúp khu vực DNNVV đóng vai trò quan trọng trong việc 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho xã hội. 

1.2  Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 

1.2.1 Khái niệm về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 

Theo Thông tư số 06/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay, cho vay là hình 

thức cấp tín dụng mà theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng 

một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một khoảng thời gian nhất định 

theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi. Đây là nghiệp vụ tín dụng 

cơ bản và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản sinh lời của ngân hàng thương mại, đồng 

thời là nguồn thu nhập chủ yếu của ngân hàng thông qua hoạt động thu lãi cho vay. 

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động cho vay không chỉ đơn thuần là việc cung cấp 

vốn mà còn là quá trình phân bổ nguồn lực tài chính từ khu vực thừa vốn sang khu vực 

thiếu vốn. Nhờ đó, các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư 

đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đối với nền kinh tế, tín dụng ngân 

hàng là kênh dẫn vốn quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định thị 

trường tài chính. 
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1.2.2 Đặc điểm của hoạt động cho vay 

 Hoạt động cho vay mang tính hoàn trả: Nguyên tắc cốt lõi của hoạt động cho 

vay là khách hàng phải hoàn trả đầy đủ nợ gốc và lãi cho ngân hàng theo thời hạn 

đã cam kết. Đây là cơ sở để ngân hàng bảo toàn nguồn vốn huy động từ xã hội 

và duy trì khả năng thanh khoản. 

 Hoạt động cho vay chưa đựng rủi ro tín dụng:  

 Rủi ro tín dụng phát sinh khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không 

đầy đủ nghĩa vụ trả nợ. Đây là loại rủi ro lớn nhất trong hoạt động ngân hàng do 

có thể làm giảm lợi nhuận, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và sự an toàn của 

hệ thống ngân hàng. 

 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng có thể xuất phát từ sự suy giảm của nền 

kinh tế, biến động thị trường, năng lực quản trị yếu kém của khách hàng hoặc 

hạn chế trong công tác thẩm định và giám sát khoản vay của ngân hàng. 

 Hoạt động cho vay dựa trên cơ sở tin tưởng: Quyết định cho vay được hình 

thành dựa trên sự đánh giá của ngân hàng về khả năng trả nợ và uy tín của khách 

hàng. Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng tiến hành phân tích tình hình tài chính, 

phương án sử dụng vốn, lịch sử tín dụng và các yếu tố liên quan khác. Do đó, 

chất lượng thông tin và hiệu quả công tác thẩm định có vai trò rất quan trọng 

trong việc hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả tín dụng. 

 Vay vốn phải sử dụng đúng mục đích: Ngân hàng chỉ chấp thuận cho vay khi 

khách hàng chứng minh được nhu cầu vốn hợp pháp và có phương án sử dụng 

vốn rõ ràng. Việc sử dụng vốn đúng mục đích giúp nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo 

nguồn thu nhập để trả nợ ngân hàng và hạn chế rủi ro phát sinh. 

1.2.3 Vai trò của hoạt động cho vay 

 Đối với nền kinh tế: 

 Hoạt động cho vay góp phần huy động và phân bổ nguồn vốn trong xã hội một 

cách hiệu quả. Thông qua tín dụng ngân hàng, các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi 

được chuyển đến những chủ thể có nhu cầu đầu tư và sản xuất kinh doanh. 

 Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng còn thúc đẩy quá trình tái sản xuất mở rộng, 

tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và hỗ trợ tăng trưởng kinh 

tế. Đồng thời, đây cũng là công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước thực hiện 

chính sách tiền tệ và điều tiết nền kinh tế vĩ mô. 
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 Đối với doanh nghiệp:  

 Nguồn vốn vay ngân hàng giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài 

sản cố định, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt 

đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn tín dụng ngân hàng thường là nguồn tài 

trợ quan trọng nhất do khả năng tiếp cận các kênh huy động vốn khác còn hạn 

chế. 

 Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay, doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội kinh 

doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện vị thế trên thị trường. 

 Đối với ngân hàng thương mại:  

 Cho vay là hoạt động sinh lời chủ yếu của ngân hàng thương mại. Thu nhập từ 

lãi cho vay thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập hoạt động của ngân 

hàng. 

 Ngoài việc tạo lợi nhuận, hoạt động cho vay còn giúp ngân hàng mở rộng cơ sở 

khách hàng, phát triển các dịch vụ tài chính đi kèm như thanh toán, bảo lãnh, tiền 

gửi và ngân hàng số. Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ngân 

hàng trên thị trường. 

1.2.4 Nguyên tắc của hoạt động cho vay 

 Sử dụng vốn vay đúng mục đích: Khách hàng phải sử dụng khoản vay theo 

đúng mục đích đã được ngân hàng phê duyệt. Nguyên tắc này giúp đảm bảo vốn 

vay được đưa vào các hoạt động tạo ra dòng tiền và hạn chế tình trạng sử dụng 

vốn sai mục đích dẫn đến rủi ro tín dụng. 

 Hoàn trả đầy đủ nợ và lãi đúng hạn: Khả năng trả nợ là điều kiện tiên quyết 

để ngân hàng xem xét cấp tín dụng. Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ 

nợ gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. 

 Đảm bảo an toàn và hiệu quả tín dụng: Ngân hàng chỉ cấp tín dụng đối với các 

khách hàng có năng lực tài chính và phương án sử dụng vốn khả thi. Đồng thời, 

ngân hàng phải thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro nhằm bảo đảm an toàn vốn 

và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 
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1.2.5 Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại 

- Phân loại theo thời hạn vay: 

 Cho vay ngắn hạn: có thời hạn đến 12 tháng, chủ yếu đáp ứng nhu cầu vốn lưu 

động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. 

 Cho vay trung hạn: có thời hạn trên 12 tháng đến 60 tháng, thường được sử 

dụng để đầu tư máy móc, thiết bị hoặc các dự án có thời gian thu hồi vốn trung 

bình. 

 Cho vay dài hạn: có thời hạn trên 60 tháng, chủ yếu tài trợ cho các dự án đầu tư 

lớn như xây dựng nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất hoặc đầu tư cơ sở hạ 

tầng. 

 Phân loại mục đích sử dụng vốn: 

 Cho vay bổ sung vốn lưu động.  

 Cho vay mua sắm tài sản cố định.  

 Cho vay đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.  

 Cho vay tài trợ thương mại, xuất nhập khẩu và các mục đích khác. 

- Phân loại theo biện pháp bảo đảm tiền vay: 

 Cho vay có tài sản bảo đảm: khách hàng dùng tài sản như bất động sản, phương 

tiện vận tải hoặc hàng hóa để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Hình thức này giúp ngân 

hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng. 

 Cho vay không có tài sản bảo đảm: ngân hàng cấp tín dụng dựa trên uy tín, 

năng lực tài chính và lịch sử tín dụng của khách hàng. Loại hình này thường áp 

dụng đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh và quan hệ tín dụng 

tốt. 

- Phân loại theo phương thức cho vay: 

 Cho vay từng lần: mỗi lần vay vốn khách hàng phải lập hồ sơ và ký kết hợp 

đồng tín dụng riêng biệt. Hình thức này phù hợp với các nhu cầu vốn phát sinh 

không thường xuyên. 

 Cho vay theo hạn mức tín dụng: ngân hàng cấp cho khách hàng một hạn mức 

tín dụng trong khoảng thời gian nhất định. Khách hàng được phép vay và trả 

nhiều lần trong phạm vi hạn mức được cấp. 
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 Cho vay thấu chi: cho phép khách hàng chi vượt số dư trên tài khoản thanh toán 

trong giới hạn ngân hàng quy định nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn phát sinh 

đột xuất. 

 Cho vay theo dự án đầu tư: áp dụng đối với các dự án có quy mô lớn, thời gian 

thực hiện dài và yêu cầu nguồn vốn trung, dài hạn. 

1.3  Hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại 

1.3.1 Khái niệm và đặc điểm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 

a) Khái niệm  cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

 Cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa là một hình thức cấp tín dụng của 

ngân hàng thương mại đối với nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Theo Khoản 

14, Điều 4, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), “cấp tín 

dụng là việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền 

trên nguyên tắc có hoàn trả.” Đồng thời, theo Khoản 16, Điều 4 của Luật này, “cho vay 

là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách 

hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định 

theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.” Bên cạnh đó, theo Khoản 1, Điều 

4, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, “doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh 

nghiệp có quy mô nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.” Trên cơ sở đó, có thể hiểu 

cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa là hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng 

thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ 

sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định, trên nguyên tắc hoàn trả đầy đủ cả 

gốc và lãi theo thỏa thuận. 

b) Đặc điểm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

 Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có những đặc điểm riêng biệt 

so với cho vay doanh nghiệp lớn, xuất phát từ quy mô, năng lực tài chính và trình độ 

quản trị của nhóm khách hàng này. Theo Nguyễn Văn Tiến (2015), đặc điểm khách hàng 

là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách tín dụng và mức độ rủi ro của ngân 

hàng thương mại. Đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, những hạn chế về quy mô 

vốn, năng lực tài chính và quản trị làm cho hoạt động cấp tín dụng có những đặc thù 

riêng. 

 Quy mô khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa thường nhỏ do đặc thù doanh 

nghiệp có nguồn vốn hạn chế và nhu cầu vay chủ yếu nhằm bổ sung vốn lưu động 
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hoặc đầu tư quy mô nhỏ. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thuộc nhóm này lại rất 

lớn, dẫn đến tổng số khoản vay phát sinh nhiều. Điều này khiến ngân hàng phải xử 

lý khối lượng hồ sơ lớn, làm gia tăng chi phí quản lý và đòi hỏi quy trình tín dụng 

phải được chuẩn hóa, đơn giản hóa và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả.  

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có nguồn lực tài chính hạn chế, khả năng tích lũy 

vốn thấp và phụ thuộc nhiều vào dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo 

World Bank (2020), nhóm doanh nghiệp này dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc 

kinh tế, sự biến động của thị trường và những thay đổi trong môi trường kinh doanh. 

Khi doanh thu và dòng tiền suy giảm, khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính, 

trong đó có nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, cũng bị ảnh hưởng. Đây là một trong những 

nguyên nhân khiến các ngân hàng thương mại phải thận trọng hơn trong quá trình 

thẩm định và quản lý các khoản vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Một đặc điểm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa là mức độ minh bạch thông 

tin tài chính còn hạn chế. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022), nhiều doanh nghiệp 

chưa xây dựng được hệ thống quản trị và kế toán hoàn chỉnh, chất lượng thông tin 

tài chính chưa cao, gây khó khăn cho quá trình đánh giá năng lực tài chính và khả 

năng trả nợ của khách hàng. 

 Nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa có sự thay đổi đáng kể theo từng giai 

đoạn phát triển của doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp thường cần 

vốn để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị; trong khi ở giai đoạn tăng trưởng, nhu 

cầu bổ sung vốn lưu động và mở rộng sản xuất kinh doanh lại trở nên cấp thiết hơn. 

Nhận định này cũng được Nguyễn Đình Hương (2018) đề cập khi nghiên cứu về đặc 

điểm hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. 

 Kết quả khảo sát của OECD (2019) cho thấy phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp 

khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức do thiếu tài sản thế chấp và hồ 

sơ tín dụng chưa đầy đủ. Điều này làm cho nhiều doanh nghiệp phải phụ thuộc vào 

nguồn vốn tự có hoặc các kênh tài trợ phi chính thức với chi phí cao hơn. Từ góc độ 

ngân hàng, đây cũng là yếu tố làm gia tăng rủi ro trong quá trình cấp tín dụng. 

 Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thường đòi hỏi ngân hàng phải 

dành nhiều thời gian và nguồn lực cho công tác thẩm định, kiểm tra và giám sát 

khoản vay. Nguyên nhân là do mức độ bất cân xứng thông tin giữa ngân hàng và 
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khách hàng tương đối lớn, trong khi quy mô mỗi khoản vay thường không cao. 

Freixas và Rochet (2008) cho rằng chính đặc điểm này làm cho chi phí xử lý tín dụng 

đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cao hơn so với các doanh nghiệp lớn. 

1.3.2 Phân loại cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 

- Phân loại theo mục đích vay:  

 Bổ sung vốn lưu động: đây là hình thức phổ biến nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu 

vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như mua nguyên vật liệu, 

thanh toán chi phí vận hành, trả lương cho người lao động,… Khoản vay này 

thường có thời hạn ngắn và quay vòng nhanh. 

 Cho vay đầu tư tài sản cố định (TSCĐ): Nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư trung 

và dài hạn như mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, mở rộng quy 

mô sản xuất, … Loại hình này thường có giá trị lớn hơn và thời gian thu hồi vốn 

dài hơn so với vay vốn lưu động. 

 Cho vay đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh: Hình thức cho vay này nhằm đáp 

ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp như mở rộng nhà xưởng, 

tăng công suất sản xuất, đầu tư thêm giây chuyền công nghệ, mở rộng mạng lưới 

phân phối hoặc phát triển lĩnh vực kinh doanh mới. Đây chủ yếu là các khoản 

vay trung và dài hạn, gắn liền với chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp.  

 Tài trợ thương mại, xuất nhập khẩu và các mục đích khác: Bao gồm các khoản 

cấp tín dụng phục vụ hoạt động thương mại trong nước và quốc tế như tài trợ 

nhập khẩu hàng hóa, tài trợ xuất khẩu, phát hành thư tín dụng (L/C), bảo lãnh 

thanh toán, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu và các nhu cầu vốn hợp pháp khác 

của doanh nghiệp. Hình thức này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả 

năng thanh toán, mở rộng thị trường và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. 
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- Phân loại theo thời hạn vay:  

 Cho vay ngắn hạn: Có thời hạn dưới 12 tháng, chủ yếu phục vụ nhu cầu vốn lưu 

động. Đây là hình thức chiếm tỷ trọng lớn trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và 

vừa.  

 Cho vay trung hạn: Có thời hạn từ trên 12 tháng dưới 60 tháng, thường được sử 

dụng để đầu tư tài sản cố định có thời gian thu hồi vốn trung bình. 

 Cho vay dài hạn: Có thời hạn trên 60 tháng, phục vụ các dự án đầu tư quy mô 

lớn, thời gian hoàn vốn dài. 

- Phân loại theo tài sản bảo đảm: 

 Cho vay có TSĐB: Là hình thức cho vay mà doanh nghiệp phải sử dụng tài sản 

thuộc quyền sở hữu của mình hoặc bên thứ ba để thế chấp, cầm cố nhằm đảm 

bảo nghĩa vụ trả nợ. Đây là hình thức phổ biến do giúp ngân hàng giảm thiểu rủi 

ro tín dụng. 

 Cho vay không có TSĐB: Là hình thức cho vay dựa trên uy tín, năng lực tài 

chính và phương án kinh doanh của doanh nghiệp. Hình thức này thường áp 

dụng đối với các doanh nghiệp có lịch sử tín dụng tốt, quan hệ lâu dài với ngân 

hàng. 

- Phân loại theo phương thức cho vay: 

 Cho vay từng lần: Mỗi lần vay vốn, doanh nghiệp và ngân hàng thực hiện thủ 

tục vay riêng biệt. Hình thức này phù hợp với các nhu cầu vốn không thường 

xuyên. 

 Cho vay theo hạn mức: Ngân hàng cấp cho doanh nghiệp một hạn mức tín dụng 

trong một khoảng thời gian nhất định, doanh nghiệp có thể vay – trả nhiều lần 

trong phạm vi hạn mức đó. Đây là hình thức linh hoạt, phù hợp với doanh nghiệp 

có nhu cầu vốn thường xuyên. 

 Cho vay thấu chi: Ngân hàng cho phép doanh nghiệp chi vượt số dư trên tài 

khoản thanh toán trong một hạn mức nhất định. Hình thức này giúp doanh nghiệp 

xử lý nhu cầu vốn ngắn hạn mang tính tạm thời. 

1.3.3 Vai trò của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

 Đối với nền kinh tế:  

 Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế thông qua việc cung ứng nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu 
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tư và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng giúp khai thác hiệu 

quả các nguồn lực trong xã hội, thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa, dịch vụ và nâng 

cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự phát triển của khu vực doanh 

nghiệp nhỏ và vừa còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần 

ổn định an sinh xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

 Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có quy mô vốn tự có hạn chế trong khi nhu cầu 

vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển tương đối lớn. Vì vậy, vốn 

vay ngân hàng trở thành nguồn tài trợ quan trọng giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu 

động, đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh 

tranh trên thị trường. Đồng thời, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn giúp doanh nghiệp 

chủ động trong hoạt động tài chính, tận dụng các cơ hội đầu tư và nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn. 

 Đối với ngân hàng thương mại: 

 Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những hoạt động mang lại nguồn 

thu nhập chủ yếu cho ngân hàng thông qua lãi vay và các khoản phí dịch vụ liên quan. 

Việc mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp ngân hàng gia tăng dư nợ, 

mở rộng thị phần khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường tài chính. 

Ngoài ra, thông qua hoạt động cho vay, ngân hàng có điều kiện phát triển các sản phẩm 

dịch vụ khác như thanh toán, bảo lãnh, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền và ngân 

hàng điện tử, từ đó tăng doanh thu và đa dạng hóa nguồn thu nhập. Tuy nhiên, ngân 

hàng cũng cần thực hiện tốt công tác thẩm định và quản lý rủi ro nhằm đảm bảo chất 

lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

1.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

a. Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Dư nợ cho vay DNNVV phản ánh quy mô vốn tín dụng mà ngân hàng đang đầu 

tư vào khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một thời điểm nhất định. Thông qua 

chỉ tiêu này có thể đánh giá mức độ mở rộng tín dụng, khả năng đáp ứng nhu cầu 

vốn của doanh nghiệp cũng như vai trò của phân khúc DNNVV trong danh mục 

tín dụng của ngân hàng. Sự gia tăng dư nợ thường cho thấy ngân hàng đẩy mạnh 

cấp tín dụng và mở rộng thị phần khách hàng doanh nghiệp; ngược lại, sự sụt 
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giảm dư nợ có thể phản ánh xu hướng thắt chặt tín dụng hoặc nhu cầu vay vốn 

giảm. Tuy nhiên, tăng trưởng dư nợ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với việc 

duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức hợp lý. 

  Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV: phản ánh mức độ đóng góp của dư nợ cho 

vay DNNVV trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tại một thời điểm nhất 

định. Chỉ tiêu này cho biết mức độ tập trung tín dụng của ngân hàng đối với phân 

khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó đánh giá vai trò của KHDNNVV trong 

cơ cấu hoạt động tín dụng của ngân hàng. 

𝑇ỷ 𝑡𝑟ọ𝑛𝑔 𝑑ư 𝑛ợ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑦 𝐷𝑁𝑁𝑉𝑉 =
Dư nợ cho vay DNNVV

Tổng dư nợ cho vay
 ×  100 

 Tốc độ tăng trưởng dư nợ DNNVV: Phản ánh mức độ gia tăng dư nợ qua các 

năm, thể hiện khả năng mở rộng tín dụng của ngân hàng.  

𝑇ố𝑐 độ 𝑡ă𝑛𝑔 𝑡𝑟ưở𝑛𝑔 𝑑ư 𝑛ợ =  
𝐷ư 𝑛ợ 𝑛ă𝑚 𝑡 −  𝐷ư 𝑛ợ 𝑛ă𝑚 𝑡−1

𝐷ư 𝑛ợ 𝑛ă𝑚 𝑡−1
 ×  100% 

 Doanh số cho vay DNNVV: Là tổng số tiền ngân hàng đã giải ngân cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong một kỳ nhất định. Phản ánh quy mô cấp tín dụng, mức 

độ mở rộng hoạt động cho vay và khả năng đáp ưng nhu cầu của ngân hàng đối 

khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Doanh số thu nợ DNNVV: Là tổng số tiền ngân hàng thu hồi được từ các 

khoản cho vay DNNVV trong kỳ, phản ánh khả năng thu hồi vốn và chất lượng 

quản lý tín dụng của ngân  

o Doanh số thu nợ tăng cho thấy ngân hàng thu hồi vốn tốt, khách hàng 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ và dòng vốn tín dụng được luân chuyển hiệu 

quả. 

o Doanh số thu nợ giảm có thể cho thấy tốc độ thu hồi vốn chậm lại, 

khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc quy 

mô các khoản vay đến hạn trong kỳ giảm. 

 Số lượng khách hàng DNNVV: Phản ánh mức độ mở rộng tệp khách hàng 

của ngân hàng trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

b. Nhóm chỉ tiêu chất lượng 

 Nợ quá hạn: là các khoản nợ mà khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc 

và lãi đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Nợ quá hạn phản ánh mức 
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độ tuân thủ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng và là dấu hiệu ban đầu cho thấy rủi ro tín 

dụng có thể phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng. 

 Tỷ lệ nợ quá hạn DNNVV: Phản ánh mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay 

khi các khoản vay không được trả đúng hạn.  

𝑇ỉ 𝑙ệ 𝑛ợ 𝑞𝑢á ℎạ𝑛 =  
𝑁ợ 𝑞𝑢á ℎạ𝑛

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑ư 𝑛ợ 𝑐ủ𝑎 𝐷𝑁𝑉𝑉𝑁
 ×  100% 

 Chỉ tiêu này phản ánh mức độ rủi ro phát sinh trong hoạt động cho vay và khả năng 

trả nợ đúng hạn của khách hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn càng thấp chứng tỏ chất lượng tín 

dụng càng tốt, công tác thẩm định và giám sát sau cho vay của ngân hàng càng hiệu quả. 

Ngược lại, tỷ lệ nợ quá hạn cao cho thấy nguy cơ chuyển thành nợ xấu lớn hơn, làm ảnh 

hưởng đến khả năng thu hồi vốn và hiệu quả hoạt động tín dụng. 

 Nợ xấu: các khoản nợ thuộc nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm các khoản nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và 

nợ có khả năng mất vốn. Đây là những khoản nợ có khả năng thu hồi thấp và tiềm 

ẩn nguy cơ gây tổn thất cho ngân hàng. 

 Tỷ lệ nợ xấu DNNVV: Phản ánh mức độ rủi ro tín dụng ở mức cao, ảnh hưởng 

trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.  

𝑇ỉ 𝑙ệ 𝑛ợ 𝑥ấ𝑢 =  
𝑁ợ 𝑥ấ𝑢

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑ư 𝑛ợ 𝑐ủ𝑎 𝐷𝑁𝑉𝑉𝑁
 ×  100% 

 Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá chất lượng cho vay. Tỷ lệ nợ xấu phản 

ánh mức độ rủi ro tín dụng và khả năng thu hồi các khoản cho vay của ngân hàng. Tỷ lệ 

nợ xấu thấp cho thấy danh mục tín dụng có chất lượng tốt, khả năng thu hồi nợ cao và 

ngân hàng kiểm soát rủi ro hiệu quả. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu cao phản ánh chất lượng 

tín dụng suy giảm, làm gia tăng chi phí dự phòng rủi ro và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi 

nhuận của ngân hàng. 

 Hệ số thu hồi nợ: Phản ánh khả năng thu hồi vốn của ngân hàng từ các khoản 

vay đã cấp.  

 Phản ánh khả năng thu hồi vốn của ngân hàng từ các khoản tín dụng đã cấp. Hệ số 

thu hồi nợ càng cao chứng tỏ tốc độ thu hồi vốn nhanh, vòng quay vốn tín dụng lớn và 
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chất lượng cho vay được đảm bảo. Ngược lại, hệ số thấp cho thấy khả năng thu hồi vốn 

còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nợ quá hạn và nợ xấu trong tương lai. 

 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Phản ánh mức độ dự phòng của ngân 

hàng nhằm bù đắp các tổn thất có thể xảy ra từ hoạt động cho vay DNNVV. 

 Phản ánh mức độ chủ động của ngân hàng trong việc phòng ngừa và xử lý rủi ro 

tín dụng. Mức trích lập dự phòng phù hợp cho thấy ngân hàng có chính sách quản trị rủi 

ro thận trọng và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, chi phí dự 

phòng quá cao cũng có thể phản ánh sự gia tăng rủi ro tín dụng và làm giảm lợi nhuận 

của ngân hàng trong kỳ. 

1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại chịu tác 

động của nhiều yếu tố khác nhau. Các nhân tố này có thể được chia thành hai nhóm 

chính là nhân tố chủ quan (thuộc về ngân hàng) và nhân tố khách quan (thuộc môi 

trường bên ngoài). 

Nhóm nhân tố chủ quan: 

 Chính sách tín dụng của ngân hàng: Chính sách tín dụng quy định về điều kiện 

vay, lãi suất, tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng, … Nếu chính sách linh hoạt, phù 

hợp với đặc điểm DNNVV sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn hơn. Ngược 

lại, chính sách quá chặt chẽ sẽ hạn chế khả năng mở rộng tín dụng.  

 Quy trình thẩm định và quản lý tín dụng: Quy trình thẩm định khoa học, chặt chẽ 

giúp ngân hàng đánh giá đúng năng lực tài chính và phương án kinh doanh của doanh 

nghiệp, từ đó giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay 

cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng.  

 Trình độ và năng lực của cán bộ tín dụng: Cán bộ tín dụng là người trực tiếp thẩm 

định và quản lý khoản vay. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và đạo đức nghề 

nghiệp của họ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cho vay và khả năng kiểm soát rủi 

ro.  

 Công nghệ ngân hàng: Việc ứng dụng công nghệ trong thẩm định, quản lý hồ sơ, 

chấm điểm tín dụng giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và nâng cao độ chính 

xác trong đánh giá khách hàng.  
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 Nguồn vốn của ngân hàng: Quy mô và cơ cấu nguồn vốn ảnh hưởng đến khả năng 

cung ứng tín dụng. Ngân hàng có nguồn vốn dồi dào, ổn định sẽ có điều kiện mở 

rộng cho vay đối với DNNVV. 

      Nhóm nhân tố khách quan: 

 Năng lực tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đây là yếu tố quan trọng 

nhất. Doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, dòng tiền ổn định sẽ dễ 

dàng tiếp cận vốn và có khả năng trả nợ tốt hơn.  

 Môi trường kinh tế vĩ mô: Các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi 

suất, tỷ giá, … có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp và khả năng trả nợ. Khi nền kinh tế suy thoái, rủi ro tín dụng sẽ gia tăng.  

 Chính sách của Nhà nước: Các chính sách hỗ trợ DNNVV, chính sách tiền tệ, 

chính sách tài khóa, … có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây khó khăn cho hoạt 

động cho vay của ngân hàng.  

 Mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng: Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng 

buộc các tổ chức tín dụng phải cải thiện sản phẩm, lãi suất và điều kiện cho vay 

để thu hút khách hàng DNNVV.  

 Mức độ minh bạch thông tin của doanh nghiệp: Việc thiếu minh bạch trong 

báo cáo tài chính khiến ngân hàng gặp khó khăn trong thẩm định, từ đó ảnh 

hưởng đến quyết định cho vay. 

1.4  Quan điểm phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân 

hàng thương mại 

 Phát triển hoạt động cho vay SMEs không chỉ là việc gia tăng dư nợ mà còn bao 

gồm mở rộng khách hàng, nâng cao chất lượng tín dụng và tối ưu hiệu quả sinh lời. 

 Phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại 

cần được thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và bền vững. Theo 

Điều 7, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hoạt động 

của tổ chức tín dụng phải bảo đảm an toàn hệ thống và hạn chế rủi ro, do đó việc mở 

rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất 

lượng tín dụng. 

 Đồng thời, phát triển cho vay cần hướng tới sự cân đối giữa tăng trưởng dư nợ và 

kiểm soát nợ xấu, tránh tình trạng tăng trưởng nóng làm gia tăng rủi ro. Điều này đòi 
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hỏi ngân hàng thương mại phải xây dựng chiến lược tín dụng phù hợp, đảm bảo vừa mở 

rộng quy mô vừa duy trì chất lượng danh mục cho vay. 

 Bên cạnh đó, do doanh nghiệp nhỏ và vừa có đặc điểm quy mô nhỏ, năng lực tài 

chính hạn chế và mức độ minh bạch thông tin chưa cao, ngân hàng thương mại cần xây 

dựng chính sách tín dụng, quy trình thẩm định và sản phẩm cho vay phù hợp với từng 

nhóm khách hàng. Theo định hướng tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, 

việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng là cần 

thiết, góp phần thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế này. 

 Ngoài ra, ngân hàng cần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đồng thời đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ trong quản lý và thẩm định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm 

chi phí và hạn chế rủi ro. Việc hiện đại hóa quy trình tín dụng cũng giúp cải thiện khả 

năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Như vậy, phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ nhằm 

mở rộng quy mô tín dụng mà còn phải gắn liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả và 

đảm bảo phát triển bền vững của ngân hàng thương mại 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ 

VÀ VỪA TẠI MB BANK – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 

2.1 Tổng quan về MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng 

 
Hình 2.1 Logo Ngân hàng TMCP Quân đội 

Ngày 28-7-2004, chi nhánh MB Đà Nẵng đã chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ 404 

Hoàng Diệu, quận Hải Châu, trở thành chi nhánh đầu tiên của MB tại khu vực miền 

Trung – Tây Nguyên. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, nhờ chiến lược quản 

trị đúng đắn của các lớp thế hệ lãnh đạo, MB Đà Nẵng ngày càng phát triển và gặt hái 

được nhiều thành công. Đặc biệt, MB Đà Nẵng là một trong những chi nhánh có chất 

lượng dịch vụ tốt nhất hệ thống MB Bank. 

 Ngày 18-7-2014, kỉ niệm 10 năm thành lập của MB Bank chi nhánh Đà Nẵng được 

đánh dấu chặng đường phát triển bền vững với những kết quả đáng khích lệ, nằm trong 

Top 5 Ngân hàng hàng đầu tại Đà Nẵng hiện nay. 

Ngày 23-12-2016, chi nhánh MB Đà Nẵng thay đổi địa điểm chi nhánh Đà từ số 54 Điện 

Biên Phủ, phường Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đến tầng trệt, tầng lửng, 

tầng 6 số 174 Lê Đình, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 Từ năm 2020 trở đi, MB Bank nói chung và MB Đà Nẵng nói riêng đẩy mạnh 

chuyển đổi số, ứng dụng kênh ngân hàng điện tử, công cụ marketing online, quản trị dữ 

liệu khách hàng… nhằm thích ứng xu hướng thị trường.   

 Năm 2023, MB Đà Nẵng huy động vốn đạt 3.579 tỷ đồng; tổng tài sản tăng vượt 

mốc 3.964 tỷ đồng; dư nợ toàn chi nhánh đạt 3.817 tỷ đồng; doanh thu đạt 274 tỷ đồng, 

tăng 14,8% so với năm 2022. Cùng với toàn hệ thống, MB Đà Nẵng đã thực hiện chuyển 

đổi số toàn diện, tạo tăng trưởng đột phá trong kinh doanh ngân hàng số. Đến nay, số 
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lượng khách hàng của chi nhánh sử dụng App MBBank đạt hơn 104.600 người dùng. 

Tổng quy mô khách hàng cá nhân tại địa bàn đạt trên 513.000 khách hàng, chiếm tỷ lệ 

42% dân số Đà Nẵng. Số lượng khách hàng doanh nghiệp tiếp tục tăng đều qua các năm. 

 Tối 16-8-2024, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Đà Nẵng tổ chức Lễ 

kỷ niệm 20 năm thành lập. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy 

Quân khu 5; Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó tư lệnh Quân khu 5 tham dự buổi lễ. Chủ 

tịch UBND thành phố đã trao tặng Cờ ghi nhận thành tích 20 năm MB Đà Nẵng. 

 Đến nay, số lượng khách hàng của Chi nhánh sử dụng App MBBank đạt hơn 

104.600 người dùng. Tổng quy mô khách hàng cá nhân tại địa bàn đạt trên 513.000 

khách hàng, chiếm tỷ lệ 42% dân số Đà Nẵng. Số lượng khách hàng doanh nghiệp tiếp 

tục tăng đều qua các năm. 

 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận  

 
Hình 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Ngân hàng TMCP Quân đội CN Đà Nẵng 

 (Nguồn: MB – Chi nhánh Đà Nẵng) 

Ban giám đốc: Ban giám đốc có nhiệm vụ quản lý và điều hành mọi hoạt động của chi 

nhánh, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và phạm vi hoạt động 

của cấp trên giao, đại diện ký kết các hợp đồng với khách hàng. Ban giám đốc chi nhánh 
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sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh, phân bổ nguồn lực, giám sát nhân viên và đảm bảo 

chi nhánh đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. 

Phòng kế toán và dịch vụ ngân hàng: Chịu trách nhiệm trong vấn đề tài chính của 

ngân hàng, thực hiện quản lý tài chính, quản lý tài sản chi nhánh, đảm bảo hoạt động tài 

chính diễn ra một cách chính xác, minh bạch và có hiệu quả. 

Phòng giao dịch: Diễn ra quá trình giao dịch với các khách hàng. Ngoài thực hiện các 

giao dịch cơ bản, phòng giao dịch còn hỗ trợ, tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch 

vụ, giải đáp các thắc mắc liên quan đến Ngân hàng 

Bộ phận hỗ trợ: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý cho khoản vay của khách hàng sau khi nhận 

kết quả từ Bộ phận thẩm định, như hợp đồng tín dụng, văn bản nhận nợ, hợp đồng thế 

chấp…Tiến hành hoàn tất các loại giấy tờ bắt buộc theo quy định của MB Bank và hoàn 

tất thủ tục giải ngân cho khách hàng. 

Bộ phận hành chính – nhân sự: Thực hiện vai trò quản lý nguồn nhân lực, điều hành 

các hoạt động hành chính, đảm bảo các vấn đề về an toàn vệ sinh và là nơi vận hành hệ 

thống lưu trữ văn bản hồ sơ. Tiến hành đưa ra các đề xuất và xây dựng các nội quy, quy 

chế văn hóa làm việc tại chi nhánh ngân hàng để phù hợp nhất với chính sách mà Ngân 

hàng Quân Đội đề ra. Quản lý và sử dụng con dấu chi nhánh, tiếp nhận đăng ký, chuyển 

phát, sao chụp, lưu trữ, tổng hợp các văn bản đi và văn bản đến của chi nhánh. 

Phòng quan hệ khách hàng: Chịu trách nhiệm trong việc kết nối giữa ngân hàng với 

với khách hàng, có vai trò nắm bắt được những nhu cầu cũng như mong muốn của khách 

hàng để thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Ở chi nhánh, phòng quan hệ khách hàng được 

chia thành: 

 Phòng khách hàng lớn: Có vài trò quản lý những doanh nghiệp có quy mô lớn từ 

1000 tỷ đồng trở lên. Tổ chức, phát triển và cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho 

khách hàng doanh nghiệp có quy mô lớn.  

 Phòng khách hàng doanh nghiệp: Tập trung vào phục vụ khách hàng là doanh 

nghiệp. Tổ chức, quản lý và thức hiện nghiệp vụ cấp tín dụng, bảo lãnh đối với 

khách hàng, quản lý rủi ro trong kinh doanh. Khai thác dịch vụ khách hàng của 
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các khách hàng doanh nghiệp, thực hiện công tác tín dụng bảo lãnh, thực hiện 

công tác kinh doanh ngoại tệ và dịch vụ thanh toán quốc tế.  

Phòng khách hàng cá nhân: Đây là bộ phân sẽ trực tiếp giao tiếp với khách hàng là các 

cá nhân. Với nhiệm vụ là tìm hiểu, tư vấn, cung cấp và thực hiện các nghiệp vụ như 

cho vay, cầm cố, chiết khấu, bảo lãnh, cam kết, quản lý rui ro trong kinh doanh, huy 

động vốn từ khách hàng, quản lý phát triển và cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho 

khách hàng cá nhân. Nghiên cứu thẩm định, đề xuất và trình phê duyệt tín dụng (cho 

vay, cầm cố, chiết khấu, bảo lãnh và cam kết) cho khách hàng theo quy định của Ngân 

hàng. 

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của MB Bank Đà Nẵng: 

Chi nhánh triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mà MB Bank cung cấp (tiền gửi, 

cho vay cá nhân/doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán, phát hành thẻ, chuyển tiền quốc 

tế/nội địa…) trên địa bàn Đà Nẵng theo chính sách, định hướng và quy định của trụ sở 

chính: 

 Huy động vốn từ khách hàng địa phương. 

Chi nhánh có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý các khoản tiền gửi cá nhân, tổ chức tại khu 

vực Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu tiết kiệm, gửi thanh toán của khách hàng trong vùng. 

 Cho vay và cấp tín dụng địa phương. 

Chi nhánh chịu trách nhiệm xét duyệt, cấp tín dụng vay cá nhân và doanh nghiệp trên 

địa bàn Đà Nẵng theo các quy định và tiêu chí của ngân hàng, đồng thời quản lý rủi ro 

tín dụng và theo dõi nợ xấu. 

 Triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển đổi số. 

Chi nhánh Đà Nẵng phải thực hiện nhiệm vụ tạo điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ khách 

hàng địa phương sử dụng các kênh số (Internet Banking, Mobile Banking, ứng dụng 

MB, thanh toán không bằng tiền mặt) và phối hợp trụ sở chính trong các chiến lược 

marketing online, chăm sóc khách hàng số. 

 Thực hiện các dịch vụ thanh toán & chuyển tiền. 
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Chi nhánh xử lý các giao dịch thanh toán trong nước, hỗ trợ khách hàng chuyển/nhận 

tiền quốc tế, quản lý dòng tiền địa phương, thanh toán hóa đơn, dịch vụ giao dịch giữa 

khách hàng cá nhân/doanh nghiệp trong phạm vi được ủy quyền. 

 Quản lý quan hệ khách hàng & phát triển mạng lưới. 

Chi nhánh có nhiệm vụ phát triển quan hệ khách hàng trên địa bàn (tìm kiếm khách hàng 

mới, chăm sóc khách hàng hiện hữu), củng cố thương hiệu MB tại địa phương. Đồng 

thời chi nhánh phát triển mạng lưới phòng giao dịch, máy ATM, điểm giao dịch phụ để 

phủ hàng dịch vụ ngân hàng trong vùng. 

 Quản lý hoạt động rủi ro & kiểm soát nội bộ. 

Chi nhánh phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và của ngân 

hàng mẹ, theo dõi, kiểm soát rủi ro tín dụng, thanh khoản, vận hành; thực hiện kiểm tra, 

giám sát và báo cáo các vấn đề phát sinh trong hoạt động ngân hàng. 

 Đào tạo, phát triển nhân sự địa phương. 

Chi nhánh có nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân viên 

chi nhánh và phòng giao dịch tại Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phục vụ 

khách hàng tốt hơn. 

o Quyền hạn: 

 Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng được ủy quyền từ trụ sở chính trong phạm vi 

địa bàn (như huy động vốn, cho vay, thanh toán, phát hành thẻ, chuyển tiền…) 

theo quy định nội bộ và theo luật. 

 Tự chủ thực hiện các hoạt động giao dịch, ký kết hợp đồng với khách hàng trong 

phạm vi thẩm quyền được ủy quyền. 

 Phân công, bổ nhiệm và quản lý nhân sự nội bộ chi nhánh (theo ủy quyền của 

ngân hàng mẹ). 

 Yêu cầu các khách hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn cung cấp thông tin, báo 

cáo định kỳ hoặc đột xuất để phục vụ công tác quản lý, giám sát nội bộ và báo 

cáo cấp trên. 

 Quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn tài sản, tiền mặt, kho quỹ, giấy tờ có giá 

được giao cho chi nhánh theo quy định. 
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 Báo cáo định kỳ / đột xuất cho ngân hàng mẹ và cơ quan quản lý nhà nước về 

hoạt động kinh doanh, tài chính, rủi ro, hoạt động ngoại hối trên địa bàn. 

 Quản lý nội bộ: kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ chi nhánh, kiểm tra, giám sát 

việc tuân thủ chính sách và quy định của ngân hàng mẹ trong chi nhánh 

 Triển khai các hoạt động marketing, truyền thông, quảng bá thương hiệu và sản 

phẩm của ngân tại địa phương (phối hợp với trụ sở chính). 

 Thực hiện các quyền hạn tài chính nội bộ như quản lý nguồn vốn chi nhánh theo 

quy định ngân hàng mẹ, quyết định phân bổ chi phí, thu chi trong phạm vi ngân 

sách được giao. 

2.1.3 Các sản phẩm/dịch vụ kinh doanh của MB Bank – CN Đà Nẵng 

Tại Đà Nẵng, kinh doanh theo phương hướng phát triển tại Đà Nẵng dưới sự chỉ 

đạo của Hội Sở. Ngân hàng MB Bank nói chung, chi nhánh Đà Nẵng nói riêng nắm bắt 

kịp thời các nhu cầu của khách hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng đầy 

đủ các nhu cầu, hỗ trợ việc sản xuất, kinh doanh, giao dịch thanh toán của khách hàng. 

Sản phẩm và dịch vụ được chia thành 3 nhóm chính: 

o Nhóm sản phẩm cho vay 

 Cho vay nhà đất: Hỗ trợ vay mua, xây, sửa nhà đất với hạn mức linh hoạt theo nhu 

cầu, thời hạn tối đa 35 năm. 

 Cho vay nhà dự án: Dành cho khách hàng vay vốn mua nhà tại các dự án MB hợp 

tác, bảo trợ. 

 Cho vay ô tô: Vay mua ô tô mới/đã qua sử dụng, thời hạn tối đa 10 năm, dùng chính 

xe làm tài sản đảm bảo. 

 Cho vay sản xuất kinh doanh: Hỗ trợ vốn cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh 

nhỏ, vay ngắn/trung/dài hạn. 

 Cho vay tín chấp quân nhân: Sản phẩm riêng cho quân nhân, vay không cần tài sản 

đảm bảo. 

 Cho vay tiêu dùng: Vay phục vụ các mục đích cá nhân như sửa nhà, học phí, du 

lịch. 

 Cho vay lương MB: Dành cho khách hàng nhận lương qua MB, không cần tài sản 

đảm bảo. 
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 Cho vay sổ tiết kiệm: Cầm cố sổ tiết kiệm MB để vay vốn, không tất toán sổ, lãi 

suất thấp. 

 Cho vay thấu chi: Cấp hạn mức chi tiêu vượt số dư tài khoản cho khách hàng có 

thu nhập ổn định. 

 Cho vay khác (QR hộ kinh doanh…): Các khoản vay linh hoạt như cho hộ kinh 

doanh dùng QR, vay qua app, chương trình ưu đãi theo thời điểm. 

 Cho vay bổ sung vốn lưu động: Hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn phục vụ 

hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên như mua nguyên vật liệu, thanh toán 

chi phí vận hành, trả lương người lao động và dự trữ hàng hóa. Khoản vay thường 

có thời hạn ngắn, thủ tục linh hoạt và đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phát sinh trong 

quá trình hoạt động của doanh nghiệp.  

 Cho vay đầu tư tài sản cố định (TSCĐ): Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết 

bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng hoặc dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng 

lực sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động. Đây chủ yếu là các khoản vay trung và 

dài hạn với thời gian hoàn vốn tương đối dài.  

 Cho vay mở rộng sản xuất kinh doanh: Cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp thực 

hiện các kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động, phát triển thị trường, mở thêm chi 

nhánh, tăng công suất sản xuất hoặc triển khai các dự án kinh doanh mới. Sản phẩm 

góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng cho doanh 

nghiệp.  

 Cho vay theo hạn mức tín dụng: Ngân hàng cấp cho doanh nghiệp một hạn mức tín 

dụng trong thời gian nhất định, cho phép khách hàng chủ động vay và hoàn trả 

nhiều lần trong phạm vi hạn mức được phê duyệt. Hình thức này phù hợp với các 

doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn thường xuyên và dòng tiền luân chuyển liên 

tục.  

 Cho vay từng lần: Mỗi lần phát sinh nhu cầu vốn, doanh nghiệp và ngân hàng thực 

hiện hồ sơ vay riêng biệt. Sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu vốn 

không thường xuyên hoặc phát sinh theo từng phương án kinh doanh cụ thể.  

 Cho vay theo dự án đầu tư: Tài trợ vốn cho các dự án đầu tư mở rộng sản xuất, xây 

dựng nhà xưởng, đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc các dự án phát triển dài hạn. Ngân hàng 

thực hiện thẩm định tính khả thi và hiệu quả tài chính của dự án trước khi quyết 

định cấp tín dụng.  
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 Cho vay thấu chi doanh nghiệp: Cho phép doanh nghiệp chi vượt số dư trên tài 

khoản thanh toán trong phạm vi hạn mức được ngân hàng cấp. Hình thức này giúp 

doanh nghiệp đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán ngắn hạn và duy trì hoạt 

động kinh doanh liên tục.  

 Tài trợ thương mại và xuất nhập khẩu: Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giao dịch 

thương mại trong nước và quốc tế thông qua các sản phẩm như phát hành thư tín 

dụng (L/C), bảo lãnh thanh toán, chiết khấu chứng từ, tài trợ nhập khẩu và xuất 

khẩu. Sản phẩm góp phần nâng cao khả năng thanh toán và mở rộng hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

 Cho vay tín chấp doanh nghiệp: Cấp tín dụng dựa trên năng lực tài chính, uy tín và 

lịch sử quan hệ tín dụng của doanh nghiệp mà không yêu cầu tài sản bảo đảm. Hình 

thức này thường áp dụng đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh 

và dòng tiền ổn định.  

 Cho vay số trên nền tảng Biz MBBank: Là sản phẩm tín dụng được tích hợp trên 

nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp của MB Bank, cho phép khách hàng 

thực hiện đăng ký, theo dõi hồ sơ và quản lý khoản vay trực tuyến. Sản phẩm giúp 

rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phù hợp với 

định hướng chuyển đổi số của ngân hàng. 

o Nhóm sản phẩm huy động vốn 

Bên cạnh hoạt động cho vay, huy động vốn là nghiệp vụ nền tảng trong hoạt động kinh 

doanh của MB Bank. Thông qua các sản phẩm huy động vốn, ngân hàng thu hút nguồn 

tiền nhàn rỗi từ khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, từ đó tạo lập nguồn 

vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng, đầu tư và cung ứng dịch vụ tài chính. Đối với MB 

Bank, nhóm sản phẩm huy động vốn được thiết kế tương đối đa dạng, phù hợp với nhu 

cầu quản lý tài chính, thanh toán và sinh lời của từng nhóm khách hàng. 

 Đối với khách hàng cá nhân 

 Tiền gửi thanh toán: Đây là sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn, phục vụ nhu cầu 

giao dịch hằng ngày của khách hàng cá nhân như chuyển tiền, thanh toán hóa 

đơn, nhận lương, chi tiêu qua thẻ và sử dụng các dịch vụ ngân hàng số. Mặc dù 

lãi suất của tiền gửi thanh toán thường thấp, nhưng đây là nguồn vốn có chi phí 

thấp đối với ngân hàng. Việc phát triển tài khoản thanh toán cá nhân giúp MB 
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Bank mở rộng tệp khách hàng, gia tăng số lượng giao dịch và nâng cao tỷ lệ tiền 

gửi không kỳ hạn, qua đó cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.  

 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Đây là sản phẩm huy động vốn truyền thống, phù 

hợp với khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi và mong muốn tích lũy an toàn. Khách 

hàng có thể lựa chọn nhiều kỳ hạn khác nhau tùy theo nhu cầu tài chính, từ ngắn 

hạn đến dài hạn. Đối với ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn giúp tạo ra nguồn vốn ổn 

định hơn so với tiền gửi thanh toán, hỗ trợ cân đối nguồn vốn cho hoạt động cho 

vay, đặc biệt là các khoản vay trung và dài hạn.  

 Tiết kiệm trực tuyến: Sản phẩm này cho phép khách hàng gửi tiền, tất toán và 

quản lý khoản tiết kiệm thông qua ứng dụng MBBank mà không cần đến quầy 

giao dịch. Đây là sản phẩm phù hợp với xu hướng chuyển đổi số của ngân hàng, 

giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chủ động quản lý tài chính và có thể tiếp cận 

các mức lãi suất cạnh tranh. Đối với MB Bank, tiết kiệm trực tuyến giúp giảm 

chi phí vận hành, tăng tỷ lệ giao dịch trên kênh số và nâng cao trải nghiệm khách 

hàng.  

 Chứng chỉ tiền gửi: Đây là sản phẩm huy động vốn có kỳ hạn, thường áp dụng 

với mức lãi suất hấp dẫn hơn so với tiền gửi thông thường trong từng thời kỳ. 

Chứng chỉ tiền gửi phù hợp với khách hàng có nhu cầu đầu tư an toàn và ổn định 

trong trung hoặc dài hạn. Đối với ngân hàng, sản phẩm này giúp đa dạng hóa 

nguồn vốn huy động và tăng khả năng chủ động trong cân đối kỳ hạn vốn.  

 Đối với khách hàng doanh nghiệp 

 Tiền gửi thanh toán doanh nghiệp: Đây là sản phẩm cơ bản dành cho doanh 

nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

như chuyển khoản cho đối tác, nhận tiền bán hàng, thanh toán nhà cung cấp, nộp 

thuế, chi trả lương và quản lý dòng tiền hằng ngày. Đối với ngân hàng, tiền gửi 

thanh toán doanh nghiệp là nguồn vốn không kỳ hạn quan trọng, có chi phí huy 

động thấp. Đồng thời, thông qua tài khoản thanh toán, MB Bank có thể theo dõi 

dòng tiền của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho công tác đánh giá năng lực 

tài chính và thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.  

 Tiền gửi có kỳ hạn doanh nghiệp: Sản phẩm này dành cho các doanh nghiệp 

có nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Thay vì để 

vốn không sinh lời trên tài khoản thanh toán, doanh nghiệp có thể gửi có kỳ hạn 
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để hưởng lãi suất cao hơn trong thời gian chưa sử dụng vốn. Đối với MB Bank, 

tiền gửi có kỳ hạn doanh nghiệp giúp tăng quy mô nguồn vốn huy động, tạo điều 

kiện mở rộng hoạt động cho vay và nâng cao khả năng cân đối thanh khoản.  

 Tiền gửi trực tuyến doanh nghiệp trên Biz MBBank: Đây là sản phẩm gắn 

với nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp của MB Bank. 

Doanh nghiệp có thể mở, tất toán và quản lý khoản tiền gửi trực tuyến mà không 

cần thực hiện thủ tục trực tiếp tại quầy. Sản phẩm này giúp doanh nghiệp chủ 

động hơn trong việc quản lý nguồn tiền nhàn rỗi, tối ưu hóa dòng tiền và nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn. Đối với MB Bank, việc phát triển tiền gửi trực tuyến 

doanh nghiệp góp phần gia tăng mức độ gắn kết của khách hàng với hệ sinh thái 

số của ngân hàng.  

 Dịch vụ quản lý dòng tiền doanh nghiệp: Đây là nhóm sản phẩm hỗ trợ doanh 

nghiệp quản lý dòng tiền tập trung, theo dõi số dư, điều chuyển vốn giữa các tài 

khoản và tối ưu hóa nguồn tiền trong hệ thống. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp 

có nhiều chi nhánh, điểm bán hoặc đơn vị thành viên, dịch vụ quản lý dòng tiền 

giúp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và giảm tình trạng vốn nhàn rỗi phân 

tán. Đối với ngân hàng, sản phẩm này không chỉ giúp gia tăng nguồn tiền gửi 

doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện để phát triển thêm các dịch vụ khác như thanh 

toán, bảo lãnh, tài trợ thương mại và cho vay vốn lưu động. 

  Nhóm sản phẩm thẻ và dịch vụ khác 

 Dòng thẻ đa năng (Hybrid) – MB Hi Collection 

Đây là dòng thẻ tiên phong tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên cùng một chip.  

- Chức năng: Tự động nhận diện nguồn tiền để thanh toán (ưu tiên dùng hạn mức 

tín dụng nếu đủ điều kiện hoặc trừ tiền trong tài khoản.  

- Công dụng: Bảo mật tối đa vì không in tên và số thẻ trên bề mặt; cá nhân hoá với 

hàng chục thiệt kết theo chủ để như Cung hoàng đạo, Vạn vật hữu linh hay phong 

cách Genz. 

 Dòng thẻ tín dụng quốc tế (Credit Card) 



 27 

Cho phép khách hàng  “chi tiêu trước, trả tiền sau” với thời gian miễn lãi đến 45 – 55 

ngày. 

- MB Visa Infinite: Dòng thẻ “quyền lực” nhất bằng kim loại mạ vàng, dành cho 

khách hàng VIP với đặc quyền phòng chờ sân bay hạng thương gia toàn cầu và 

bảo hiểm du lịch giá trị cao.  

- MB Visa Modern Youth: Thẻ phi vật lý (digital) dành riêng cho giới trẻ, mở 

nhanh trên App, dùng để thanh toán online và liên kết các ví điện tử.  

- MB JCB Sakura: Chuyên biệt cho các ưu đãi mua sẵm và ẩm thực Nhật Bản.  

 Dòng thẻ ghi nợ (Debit Card) 

Thẻ kết nối trực tiếp với tài khoản thanh toán, nạp bao nhiêu dùng bấy nhiêu.  

- Thẻ ghi nợ nội địa (Active Plus): Chức năng chính là rút tiền tại ATM và chuyển 

khoản trong nước qua hệ thống Napas.  

- Thẻ ghi nợ quốc tế (Visa/Mastercard Debit): Cho phép rút tiền và thanh toán tại 

hàng triệu điểm chấp nhận thẻ trên toàn thế giới có biểu tượng Visa/Mastercard.  

 Tài khoản số đẹp: Mở theo nhu cầu của KH, có ý nghĩa về phong thủy, dễ nhớ và 

nhận thêm các giá trị gia tăng khác. 

 Bảo hiểm: Bảo hiểm tử kỳ, theo khoản vay. 

 App: Ứng dụng app MBBank. 

 Loa thanh toán và VQR: Dành riêng cho KH có kinh doanh, hỗ trợ thanh toán không 

tiền mặt. 
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2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của MBBank – CN Đà Nẵng giai đoạn 2023 

– 2025 

a) Tình hình kết quả huy động vốn  
Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn MB Bank - Chi nhánh Đà Nẵng 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chi tiêu 

2023 2024 2025 
Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 
Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 

Tổng vốn huy 

động 2930 100 3355 100% 3.825 100% 425 14,50% 470 14,01% 

Phân theo kỳ hạn huy động 

- Không kỳ hạn 615 22,22 677 20,18% 745 19,48% 26 3,99% 68 10,04% 

- Có kỳ hạn ≤ 12 

tháng 1427 48,70 1771 52,79% 2.060 53,86% 344 24,11% 289 16,32% 

- Có kỳ hạn > 

12 tháng 852 29,08 907 27,03% 1.020 26,67% 55 6,46,% 113 12,46,% 

Phân theo đối tượng huy động 

- Dân cư 2101 71,71 2425 72,28% 2.790 72,94% 324 15,42% 365 15,05% 

- Tổ chức 829 28,29 930 27,72% 1.035 27,06% 101 12,18% 105 11,29% 

 (Nguồn: Ngân hàng MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng) 

 Trong giai đoạn 2023–2025, hoạt động huy động vốn của MB Bank – Chi nhánh 

Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng tích cực và ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho việc 

mở rộng hoạt động tín dụng và nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh. Tổng nguồn 

vốn huy động tăng từ 2.930 tỷ đồng năm 2023 lên 3.355 tỷ đồng năm 2024 và đạt 3.825 

tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 14,51% và 14,01% qua các năm. Kết quả này 

cho thấy chi nhánh đã khai thác hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, đồng 

thời khẳng định uy tín thương hiệu và năng lực cạnh tranh của MB Bank trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

 Xét theo kỳ hạn huy động, nguồn vốn có sự chuyển dịch theo hướng tập trung vào 

các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng. Cụ thể, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng 

tăng từ 1.427 tỷ đồng năm 2023 lên 2.060 tỷ đồng năm 2025, chiếm tỷ trọng cao nhất 

trong cơ cấu nguồn vốn huy động và tăng từ 48,70% lên 53,86%. Điều này phản ánh xu 

hướng khách hàng ưu tiên lựa chọn các khoản tiền gửi ngắn hạn nhằm đảm bảo tính linh 
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hoạt trong sử dụng vốn, đồng thời cho thấy chính sách lãi suất và các chương trình huy 

động ngắn hạn của MB Bank đã phát huy hiệu quả trong việc thu hút khách hàng. 

 Trong khi đó, tiền gửi không kỳ hạn vẫn duy trì tăng trưởng về quy mô, từ 651 tỷ 

đồng năm 2023 lên 745 tỷ đồng năm 2025. Tuy nhiên, tỷ trọng của nguồn vốn này giảm 

từ 22,22% xuống 19,48%. Nguyên nhân chủ yếu là tốc độ tăng của tiền gửi có kỳ hạn 

cao hơn đáng kể so với tiền gửi thanh toán. Mặc dù vậy, việc duy trì quy mô tiền gửi 

không kỳ hạn ở mức tương đối cao vẫn mang lại lợi thế cho chi nhánh trong việc giảm 

chi phí vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

 Đối với nguồn vốn huy động có kỳ hạn trên 12 tháng, quy mô vốn tăng từ 852 tỷ 

đồng năm 2023 lên 1.020 tỷ đồng năm 2025. Tuy nhiên, tỷ trọng lại giảm nhẹ từ 29,08% 

xuống 26,67%. Điều này cho thấy mặc dù khách hàng vẫn duy trì nhu cầu gửi tiền dài 

hạn, song tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn này thấp hơn so với tiền gửi ngắn hạn. Dù 

vậy, nguồn vốn trung và dài hạn vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cân đối 

nguồn vốn cho các khoản tín dụng trung và dài hạn của chi nhánh. 

 Xét theo đối tượng huy động, nguồn vốn từ khách hàng dân cư luôn chiếm tỷ trọng 

chủ đạo trong tổng nguồn vốn huy động. Năm 2023, tiền gửi dân cư đạt 2.101 tỷ đồng, 

chiếm 71,71% tổng nguồn vốn huy động; đến năm 2025 tăng lên 2.790 tỷ đồng, tương 

ứng 72,94%. Sự gia tăng này cho thấy MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng đã xây dựng 

được nền khách hàng cá nhân ổn định, đồng thời triển khai hiệu quả các sản phẩm tiền 

gửi tiết kiệm và chương trình chăm sóc khách hàng. Đây là nguồn vốn có tính ổn định 

cao, góp phần đảm bảo khả năng thanh khoản và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng. 

 Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế cũng tăng từ 829 tỷ đồng 

năm 2023 lên 1.035 tỷ đồng năm 2025. Tuy nhiên, tỷ trọng của nguồn vốn này giảm nhẹ 

từ 28,29% xuống 27,06% do tốc độ tăng trưởng của huy động dân cư cao hơn. Mặc dù 

chiếm tỷ trọng thấp hơn, đây vẫn là nguồn vốn quan trọng giúp ngân hàng mở rộng quan 

hệ khách hàng doanh nghiệp và phát triển các dịch vụ tài chính đi kèm như thanh toán, 

quản lý dòng tiền và tài trợ thương mại. 

 Nhìn chung, hoạt động huy động vốn của MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng trong 

giai đoạn 2023–2025 đạt kết quả khả quan với tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức trên 

14% mỗi năm. Cơ cấu nguồn vốn chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng tiền gửi có 

kỳ hạn dưới 12 tháng và huy động từ khách hàng dân cư. Điều này không chỉ giúp chi 
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nhánh đảm bảo nguồn vốn ổn định phục vụ hoạt động tín dụng mà còn tạo tiền đề thuận 

lợi cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong những 

năm tiếp theo. 

b) Tình hình kết quả cho vay 

Bảng 2.2 Kết quả cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng 

  Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chi tiêu 

2023 2024 2025 
Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Số tiền 
Tỷ trọng 

% 
Số tiền 

Tỷ trọng 

% Số tiền 
Tỷ trọng 

% 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Doanh số 

cho vay 
1.773 100 2.088 100 2.460 100 315 17,77 372 17,82 

Ngắn hạn 1.104 62,27 1.371 65,66 1.670 67,89 267 24,18 299 21,81 

Trung - dài hạn 669 37,73 717 34,34 790 32,11 48 7,17 73 10,18 

2.Doanh số thu 

nợ 
1.225 100 1.417 100 1.650 100 192 15,67 233 16,44 

Ngắn hạn 812 66,29 995 70,22 1.200 72,73 183 22,54 205 20,60 

Trung - dài hạn 413 33,71 422 29,78 450 27,27 9 2,18 28 6,64 

3.Dư nợ cuối 

kỳ 
4.529 100 5.200 100 6.010 100 671 14,82 810 15,58 

Ngắn hạn 2.682 59,22 3.058 58,81 3.528 58,70 376 14,02 470 15,37 

Trung - dài hạn 1.847 40,78 2.142 41,19 2.482 41,30 295 15,97 340 15,87 

4.Nợ xấu 37,33 100 37,08 100 36,5 100 -0,25 -0,67 -0,58 -1,56 

Ngắn hạn 14,36 38,47 15,96 43,04 16,8 46,03 1,60 11,14 0,84 5,26 

Trung - dài hạn 22,97 61,53 21,12 56,96 19,7 53,97 -1,85 -8,05 -1,42 -6,72 

5. Tỷ lệ nợ xấu 

(%) 
0,82 0,71 0,61 -0,11 -0,11 

Ngắn hạn 0,54 0,52 0,48 -0,01 -0,05 

Trung - dài hạn 1,24 0,99 0,79 -0,26 -0,19 

(Nguồn: Ngân hàng MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng) 

 Doanh số cho vay tăng trưởng liên tục qua các năm. Năm 2023, doanh số cho vay 

đạt 1.773 tỷ đồng; năm 2024 tăng lên 2.088 tỷ đồng, tăng 315 tỷ đồng, tương ứng 

17,77% so với năm trước. Đến năm 2025, doanh số cho vay tiếp tục đạt 2.460 tỷ đồng, 

tăng thêm 372 tỷ đồng, tương ứng 17,82% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh nhu 

cầu vốn của khách hàng trên địa bàn tiếp tục gia tăng, đồng thời cho thấy chi nhánh đã 

thực hiện hiệu quả chính sách mở rộng tín dụng phù hợp với định hướng tăng trưởng 

của MB Bank. 

 Xét theo kỳ hạn, doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ 

cấu tín dụng. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn tăng từ 62,27% năm 2023 lên 67,89% năm 

2025, trong khi tỷ trọng cho vay trung và dài hạn giảm từ 37,73% xuống còn 32,11%. 

Điều này cho thấy hoạt động tín dụng của chi nhánh tập trung chủ yếu vào việc đáp ứng 

nhu cầu vốn lưu động, tài trợ sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn ngắn hạn cho khách 

hàng. 
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 Song song với sự gia tăng doanh số cho vay, doanh số thu nợ cũng có xu hướng 

tăng trưởng ổn định. Năm 2023, doanh số thu nợ đạt 1.225 tỷ đồng, tăng lên 1.417 tỷ 

đồng vào năm 2024 và đạt 1.650 tỷ đồng vào năm 2025. Tốc độ tăng trưởng lần lượt đạt 

15,67% và 16,44%. Kết quả này cho thấy công tác quản lý và thu hồi nợ của chi nhánh 

được thực hiện hiệu quả, góp phần duy trì vòng quay vốn tín dụng và hạn chế phát sinh 

các khoản nợ quá hạn. 

 Về cơ cấu, doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, từ 66,29% 

năm 2023 lên 72,73% năm 2025, phản ánh đặc điểm các khoản vay ngắn hạn có chu kỳ 

quay vòng vốn nhanh và khả năng thu hồi vốn cao hơn so với các khoản vay trung và 

dài hạn. 

 Cùng với sự gia tăng của hoạt động giải ngân, dư nợ cuối kỳ của chi nhánh cũng 

tăng trưởng liên tục. Cụ thể, dư nợ cho vay tăng từ 4.529 tỷ đồng năm 2023 lên 5.200 

tỷ đồng năm 2024 và đạt 6.010 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 14,82% và 

15,58% qua các năm. Điều này cho thấy quy mô tín dụng của chi nhánh ngày càng được 

mở rộng, đồng thời khẳng định khả năng khai thác khách hàng và phát triển thị trường 

tín dụng của MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng. 

 Trong cơ cấu dư nợ, dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn dư nợ trung và 

dài hạn. Năm 2025, dư nợ ngắn hạn đạt 3.528 tỷ đồng, chiếm 58,70% tổng dư nợ, trong 

khi dư nợ trung và dài hạn đạt 2.482 tỷ đồng, chiếm 41,30%. Cơ cấu này phù hợp với 

định hướng tín dụng của ngân hàng trong việc ưu tiên các khoản vay có thời gian thu 

hồi vốn nhanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế rủi ro tín dụng. 

 Mặc dù quy mô tín dụng tăng mạnh nhưng nợ xấu của chi nhánh lại có xu hướng 

giảm. Năm 2023, nợ xấu ở mức 37,33 tỷ đồng, giảm xuống 37,08 tỷ đồng năm 2024 và 

còn 36,50 tỷ đồng năm 2025. Tương ứng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,82% năm 2023 xuống 

0,71% năm 2024 và tiếp tục giảm còn 0,61% năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực cho 

thấy chất lượng tín dụng của chi nhánh được cải thiện đáng kể, công tác thẩm định, giám 

sát và quản lý các khoản vay được thực hiện hiệu quả. 

 Xét theo kỳ hạn, tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay trung và dài hạn luôn cao hơn các 

khoản vay ngắn hạn. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm mạnh từ 1,24% năm 2023 xuống còn 

0,79% năm 2025, trong khi tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn giảm từ 0,54% xuống còn 0,48%. 

Điều này cho thấy ngân hàng đã tăng cường kiểm soát rủi ro đối với các khoản tín dụng 

có thời hạn dài, góp phần nâng cao chất lượng danh mục tín dụng và đảm bảo an toàn 

hoạt động kinh doanh. 

 Nhìn chung, trong giai đoạn 2023–2025, hoạt động cho vay của MB Bank – Chi 

nhánh Đà Nẵng đạt kết quả tích cực với quy mô tín dụng tăng trưởng ổn định, khả năng 

thu hồi nợ được cải thiện và chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao. Đây là cơ sở quan 
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trọng để chi nhánh tiếp tục mở rộng hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trong các năm tiếp theo. 

c) Kết quả hoạt động kinh doanh 
Bảng 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chi tiêu 

2023 2024 2025 
Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Số tiền 
Tỷ trọng 

% 
Số tiền 

Tỷ trọng 

% 
Số tiền 

Tỷ trọng 

% 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Tổng thu 

nhập 
424,92 100% 458,29 100% 494,70 100% 33,37 7,85% 36,41 7,94% 

Thu nhập từ 

lãi và các 

khoản thu 

nhập tương tự 

371,04 87,32% 400,30 87,35% 432,33 87,39% 29,26 7,89% 32,03 8,00% 

Thu nhập từ 

hoạt động 

dịch vụ 

29,38 6,91% 32,19 7,02% 35,08 7,09% 2,81 9,56% 2,89 8,98% 

Thu nhập từ 
hoạt động 

khác 

24,50 5,77% 25,80 5,63% 27,29 5,52% 1,30 5,31% 1,49 5,78% 

2. Chi phí 233,82 100% 244,82 100% 257,10 100% 11,00 4,70% 12,28 5,02% 

Chi phí trả lãi 

và các chi phí 

tương tự 

220,41 94,26% 232,16 94,83% 244,93 95,27% 11,75 5,33% 12,77 5,50% 

Chi phí hoạt 

động hoạt 

động 

3,59 1,54% 3,62 1,48% 3,70 1,44% 0,03 0,84% 0,08 2,21% 

Chi phí dự 

phòng rủi ro 

tín dụng 

9,58 4,10% 8,78 3,59% 8,20 3,19% 
                   

(0,80) 
-8,35% 

                        

(0,58) 
-6,61% 

Chi phí khác 0,24 0,10% 0,26 0,11% 0,27 0,11% 0,02 8,33% 0,01 3,85% 

3. Lợi nhuận 

trước thuế 
191,10 213,47 237,60 19,80 11,6% 22,37 22,37 

(Nguồn: Ngân hàng MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng) 

 Tổng thu nhập của chi nhánh tăng liên tục qua các năm. Năm 2023, tổng thu nhập 

đạt 424,92 tỷ đồng; năm 2024 tăng lên 458,29 tỷ đồng, tăng 33,37 tỷ đồng, tương ứng 

7,85% so với năm trước. Đến năm 2025, tổng thu nhập tiếp tục đạt 494,70 tỷ đồng, tăng 

thêm 36,41 tỷ đồng, tương ứng 7,94% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh sự mở 

rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tín dụng và dịch vụ ngân hàng. 

 Trong cơ cấu thu nhập, thu nhập từ lãi vay luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất và có xu 

hướng tăng qua các năm. Năm 2023, thu nhập từ lãi vay đạt 371,04 tỷ đồng, chiếm 

87,32% tổng thu nhập; năm 2024 đạt 400,30 tỷ đồng, chiếm 87,35%; đến năm 2025 tăng 

lên 432,33 tỷ đồng, chiếm 87,39%. Điều này cho thấy hoạt động tín dụng vẫn là nguồn 

thu chủ yếu của chi nhánh. Sự gia tăng của khoản mục này phù hợp với xu hướng tăng 

trưởng doanh số cho vay và dư nợ tín dụng trong cùng giai đoạn. 
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 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (HĐDV) cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá tích 

cực. Cụ thể, khoản thu này tăng từ 29,38 tỷ đồng năm 2023 lên 35,08 tỷ đồng năm 2025, 

với tốc độ tăng trưởng lần lượt 9,56% và 8,98% qua các năm. Kết quả này cho thấy chi 

nhánh đã từng bước đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại như thanh toán, 

ngân hàng số, bảo lãnh, tài trợ thương mại và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Tuy 

nhiên, tỷ trọng thu nhập dịch vụ vẫn chỉ dao động quanh mức 7%, cho thấy nguồn thu 

của chi nhánh vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động tín dụng. 

 Đối với thu nhập từ hoạt động khác, giá trị tuyệt đối tăng từ 24,50 tỷ đồng năm 

2023 lên 27,29 tỷ đồng năm 2025. Mặc dù đóng góp tỷ trọng không lớn trong tổng thu 

nhập, khoản mục này vẫn góp phần đa dạng hóa nguồn thu và giảm bớt sự phụ thuộc 

vào thu nhập lãi vay. 

 Song song với sự gia tăng của thu nhập, tổng chi phí của chi nhánh cũng có xu 

hướng tăng nhưng với tốc độ thấp hơn tốc độ tăng của lợi nhuận. Năm 2023, tổng chi 

phí đạt 233,82 tỷ đồng; năm 2024 tăng lên 244,82 tỷ đồng và năm 2025 đạt 257,10 tỷ 

đồng, tương ứng mức tăng 4,70% và 5,02%. Mức tăng chi phí chủ yếu đến từ chi phí trả 

lãi huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô tín dụng của chi nhánh. 

 Trong cơ cấu chi phí, chi phí trả lãi chiếm tỷ trọng lớn nhất, dao động từ 94% đến 

95% tổng chi phí. Năm 2025, chi phí trả lãi đạt 244,93 tỷ đồng, tăng 12,77 tỷ đồng so 

với năm 2024. Điều này phản ánh quy mô huy động vốn tiếp tục được mở rộng để đáp 

ứng nhu cầu sử dụng vốn ngày càng tăng của khách hàng. 

 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng có xu hướng giảm dần từ 9,58 tỷ đồng năm 2023 

xuống còn 8,20 tỷ đồng năm 2025. Việc giảm trích lập dự phòng cho thấy chất lượng 

tín dụng của chi nhánh được cải thiện, phù hợp với xu hướng giảm của tỷ lệ nợ xấu trong 

giai đoạn nghiên cứu. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận và 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

 Nhờ tốc độ tăng trưởng thu nhập cao hơn tốc độ gia tăng chi phí, lợi nhuận trước 

thuế của MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng liên tục tăng qua các năm. Năm 2023, lợi 

nhuận trước thuế đạt 191,10 tỷ đồng; năm 2024 đạt 213,47 tỷ đồng, tăng 22,37 tỷ đồng, 

tương ứng 11,71%. Đến năm 2025, lợi nhuận trước thuế tiếp tục tăng lên 238,14 tỷ đồng, 

tăng 24,67 tỷ đồng, tương ứng 11,56% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 

cao hơn tốc độ tăng trưởng thu nhập cho thấy chi nhánh đã quản lý chi phí hiệu quả, 

đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn. 
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 Nhìn chung, trong giai đoạn 2023–2025, kết quả hoạt động kinh doanh của MB 

Bank – Chi nhánh Đà Nẵng có sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Thu nhập tăng 

trưởng đều, chi phí được kiểm soát hợp lý, chất lượng tín dụng được cải thiện thông qua 

việc giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, từ đó góp phần nâng cao lợi nhuận trước 

thuế của chi nhánh. Đây là cơ sở quan trọng để MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục 

mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. 

2.2 Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2023 – 2025 

2.2.1 Tình hình chung cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Bảng 2.4 Tình hình cho vay KHDNVVN giai đoạn 2023 – 2025 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

2023 2024 2025 
Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Doanh 

số cho vay 
1.773 100 2.088 100 2460 100 315 17,77 372 17,82 

Khách 

hàng 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa 

400 22,56 410 19,64 500 20,33 10 2,50 90 21,95 

2. Doanh 

số thu nợ  
1.225 100 1.417 100,0 1650 100 192 15,67 233 16,44 

Khách 
hàng 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa 

300 24,49 310 21,88 350 21,21 10 3,33 40 12,90 

3. Dư nợ 

cho vay 
4.529 100 5.200 100 6010 100 671 14,82 810 15,58 

Khách 

hàng 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa 

1.500 33,12 1.600 30,77 1750 29,12 100 6,67 150 9,38 

4. Nợ xấu 37,33 100 37,08 100 36,50 100 -0,25 (0,67) -0,58 (1,56) 

Khách 

hàng 

doanh 
nghiệp nhỏ 

và vừa 

10,9 29 8,4 22,65 9,2 25,21 -2,50 (22,94) 0,80 9,52 

5. Tỷ lệ nợ 

xấu 
0,82 0,71 0,61 -0,11 -0,11 

Khách 

hàng 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa 

0,73 0,53 0,53 -0,20 0,00 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng)  
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 Trong giai đoạn 2023–2025, hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tại MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. 

Bên cạnh tác động từ sự phục hồi của nền kinh tế, kết quả này còn gắn liền với định 

hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, 

mở rộng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp và nâng cao chất lượng quản trị rủi 

ro. Theo định hướng được MB công bố, ngân hàng tập trung phát triển mạnh phân khúc 

khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực sản 

xuất, xuất khẩu và các ngành kinh tế trọng điểm.  

 Năm 2024, doanh số cho vay đối với khách hàng DNNVV đạt 410 tỷ đồng, tăng 

2,50% so với năm 2023. Mức tăng trưởng chưa cao phản ánh sự thận trọng của ngân 

hàng trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều khó khăn sau giai đoạn suy giảm kinh tế, 

đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn 

MB đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động tín dụng, tự động hóa quy trình 

phê duyệt và nâng cao năng lực đánh giá khách hàng thông qua các nền tảng dữ liệu và 

trí tuệ nhân tạo, tạo nền tảng cho tăng trưởng tín dụng trong các năm tiếp theo.  

 Đến năm 2025, doanh số cho vay DNNVV tăng mạnh lên 500 tỷ đồng, tương ứng 

mức tăng 21,95% so với năm 2024. Kết quả này phù hợp với chiến lược mở rộng tín 

dụng của MB khi ngân hàng xác định DNNVV là một trong những phân khúc khách 

hàng trọng tâm. Bên cạnh đó, việc triển khai nền tảng ngân hàng số dành cho doanh 

nghiệp Biz MBBank, cùng các giải pháp tài chính số và hệ sinh thái số dành cho doanh 

nghiệp, đã giúp khách hàng tiếp cận vốn thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ 

và nâng cao trải nghiệm giao dịch.  

 Cùng với sự gia tăng doanh số cho vay, dư nợ cho vay DNNVV tăng từ 1.500 tỷ 

đồng năm 2023 lên 1.750 tỷ đồng năm 2025. Điều này cho thấy MB Đà Nẵng không chỉ 

mở rộng quy mô cho vay mà còn duy trì được khả năng giữ chân khách hàng doanh 

nghiệp. Đặc biệt, các khoản cho vay tập trung chủ yếu vào nhu cầu vốn lưu động và tài 

trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc điểm của khu vực doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 Mặc dù quy mô cho vay tăng lên, chất lượng cho vay vẫn được đảm bảo khi tỷ lệ 

nợ xấu của khách hàng DNNVV giảm từ 0,73% năm 2023 xuống 0,53% năm 2024 và 

duy trì ở mức 0,53% năm 2025. Kết quả này phản ánh hiệu quả của công tác thẩm định, 

kiểm tra sau cho vay và hệ thống quản trị rủi ro mà MB đang triển khai trong quá trình 
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chuyển đổi số. Theo Báo cáo thường niên năm 2024, MB đã ứng dụng AI vào hoạt động 

đánh giá tín dụng, tăng mức độ tự động hóa trong quy trình nghiệp vụ và kiểm soát chất 

lượng tín dụng chặt chẽ, qua đó góp phần duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp so với mặt 

bằng chung của ngành ngân hàng.  

 Nhìn chung, kết quả cho vay đối với khách hàng DNNVV tại MB Bank – Chi 

nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025 phản ánh sự kết hợp giữa chiến lược mở rộng tín 

dụng có chọn lọc, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản trị rủi ro của 

ngân hàng. Đây là nền tảng quan trọng để chi nhánh tiếp tục phát triển hoạt động cho 

vay DNNVV theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.  

2.2.2 Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thời hạn vay 

Bảng 2.5 Tình hình cho vay KHDNVVN theo kỳ hạn vay giai đoạn 2023 – 2025 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chi tiêu 

2023 2024 2025 
Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Số tiền 
Tỷ 

trọng % 
Số tiền 

Tỷ 

trọng % Số tiền 

Tỷ 

trọng 

% 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Doanh số 

cho vay 
KHDNNVV 

400 100 410 100 500 100 10 100 90 100 

Ngắn hạn 279,65 69,91 288,43 70,35 354,72 70,94 8,78 87,80 66,29 22,98 

Trung - dài 

hạn 
120,35 30,09 121,57 29,65 145,28 29,06 1,22 12,20 23,71 19,50 

2.Doanh số 

thu nợ 
KHDNNVV 

300 100 310 100 350 100 10 100 40 100 

Ngắn hạn 214,82 71,61 223,76 72,18 254,37 72,68 8,94 89,40 30,61 76,53 

Trung - dài 

hạn 
85,18 28,39 86,24 27,82 95,63 27,32 1,06 10,60 9,39 23,48 

3.Dư nợ cho 

vay 

KHDNNVV 

1.500 100 1.600 100 1750 100 100 100 150 100 

Ngắn hạn 928,74 61,92 1006,85 62,93 1.117,46 63,85 78,11 8,41 110,61 73,74 

Trung - dài 
hạn 

571,26 38,08 593,15 37,07 632,55 36,15 21,89 3,83 39,40 26,26 

4.Nợ xấu 10,90 100 8,40 100 9,20 100 -2,50 (22,94) 0,80 9,52 

Ngắn hạn 4,08 37,43 3,11 37,02 3,52 38,26 -0,97 38,80 0,41 51,25 

Trung - dài 

hạn 
6,82 62,57 5,29 62,98 5,68 61,74 -1,53 61,20 0,39 48,75 

5. Tỷ lệ nợ 

xấu (%) 
0,73 0,53 0,53 -0,20 0,00 

Ngắn hạn 0,44 0,31 0,32 -0,13 0,01 

Trung - dài 

hạn 
1,19 0,89 0,90 -0,30 0,01 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng)  
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 Năm 2023, doanh số cho vay đối với khách hàng DNNVV đạt 400 tỷ đồng, trong 

đó cho vay ngắn hạn đạt 279,65 tỷ đồng, chiếm 69,91% tổng doanh số cho vay DNNVV; 

cho vay trung và dài hạn đạt 120,35 tỷ đồng, chiếm 30,09%. Cơ cấu này phản ánh đặc 

điểm chung của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khi 

nhu cầu vốn chủ yếu tập trung vào bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, thanh toán nguyên vật liệu, chi phí vận hành và mở rộng hoạt động thương 

mại. 

 Năm 2024, doanh số cho vay DNNVV đạt 410 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng tương ứng 

2,50% so với năm 2023. Trong đó, doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên 288,43 tỷ đồng, 

tăng 8,78 tỷ đồng và chiếm 70,35% tổng doanh số cho vay; ngược lại, doanh số cho vay 

trung và dài hạn chỉ tăng nhẹ 1,22 tỷ đồng, đạt 121,57 tỷ đồng. Mức tăng trưởng tín 

dụng còn tương đối thấp xuất phát từ việc ngân hàng thực hiện chính sách kiểm soát rủi 

ro cho vay chặt chẽ trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong quá trình phục hồi, đồng 

thời tập trung ưu tiên các khoản vay ngắn hạn có khả năng quay vòng vốn nhanh và mức 

độ rủi ro thấp hơn. 

 Bước sang năm 2025, doanh số cho vay DNNVV tăng mạnh lên 500 tỷ đồng, tăng 

90 tỷ đồng tương ứng 21,95% so với năm 2024. Trong đó, doanh số cho vay ngắn hạn 

đạt 354,72 tỷ đồng, tăng 66,29 tỷ đồng và chiếm 70,94% tổng doanh số cho vay; doanh 

số cho vay trung và dài hạn đạt 145,28 tỷ đồng, tăng 23,71 tỷ đồng so với năm trước. 

Kết quả này phản ánh sự phục hồi rõ nét của hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

cũng như hiệu quả của các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và chiến lược mở rộng tín 

dụng của MB Bank. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, nhiều doanh nghiệp 

đã bắt đầu tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị và mở rộng quy mô sản xuất, làm gia 

tăng nhu cầu vốn trung và dài hạn. 

 Về cơ cấu kỳ hạn, cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng chủ đạo và có xu hướng 

tăng từ 69,91% năm 2023 lên 70,94% năm 2025. Điều này phù hợp với định hướng tín 

dụng của MB Bank trong việc ưu tiên tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nhằm đảm bảo khả năng quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hạn 

chế rủi ro tín dụng. Trong khi đó, tỷ trọng cho vay trung và dài hạn giảm nhẹ từ 30,09% 

xuống 29,06%, cho thấy ngân hàng vẫn duy trì chính sách thận trọng đối với các khoản 

vay có thời gian thu hồi vốn dài. 
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 Bên cạnh việc mở rộng quy mô cho vay, MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng vẫn duy 

trì tốt chất lượng các khoản vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năm 

2023, tổng nợ xấu của nhóm khách hàng này đạt 10,90 tỷ đồng, trong đó nợ xấu trung 

và dài hạn đạt 6,82 tỷ đồng, chiếm 62,57% tổng nợ xấu; nợ xấu ngắn hạn đạt 4,08 tỷ 

đồng, chiếm 37,43%. Điều này cho thấy rủi ro cho vay chủ yếu phát sinh từ các khoản 

vay có thời gian thu hồi vốn dài, chịu nhiều tác động từ biến động thị trường và khả 

năng tài chính của doanh nghiệp. 

 Đến năm 2024, tổng nợ xấu giảm xuống còn 8,40 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,50 tỷ 

đồng hay 22,94% so với năm 2023. Trong đó, nợ xấu ngắn hạn giảm 0,97 tỷ đồng và nợ 

xấu trung – dài hạn giảm 1,53 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh hiệu quả của công tác thẩm 

định cho vay, kiểm tra sau cho vay và các biện pháp quản lý, giám sát khách hàng được 

MB Bank triển khai trong giai đoạn nền kinh tế dần phục hồi sau khó khăn. 

 Sang năm 2025, nợ xấu tăng nhẹ lên 9,20 tỷ đồng, tăng 0,80 tỷ đồng tương ứng 

9,52% so với năm 2024. Trong đó, nợ xấu ngắn hạn tăng 0,41 tỷ đồng và nợ xấu trung 

– dài hạn tăng 0,39 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc ngân hàng mở rộng 

quy mô cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt trong bối cảnh 

nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về dòng tiền, chi phí đầu vào và khả năng tiêu 

thụ sản phẩm. Tuy nhiên, mức tăng nợ xấu vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng dư 

nợ tín dụng, cho thấy rủi ro tín dụng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của chi nhánh. 

 Xét về tỷ lệ nợ xấu, chỉ tiêu này có xu hướng giảm rõ rệt trong giai đoạn nghiên 

cứu. Tỷ lệ nợ xấu chung giảm từ 0,73% năm 2023 xuống 0,53% năm 2024 và duy trì ở 

mức 0,53% năm 2025. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn giảm từ 0,44% xuống 0,31% 

năm 2024 trước khi tăng nhẹ lên 0,32% năm 2025; tỷ lệ nợ xấu trung – dài hạn giảm từ 

1,19% xuống còn 0,89% và 0,90% tương ứng qua các năm. Mặc dù nợ xấu trung – dài 

hạn luôn cao hơn nợ xấu ngắn hạn, xu hướng giảm của chỉ tiêu này cho thấy ngân hàng 

đã nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro, lựa chọn khách hàng và kiểm soát mục 

đích sử dụng vốn đối với các khoản vay có thời hạn dài. 
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2.2.3 Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hình thức 

đảm bảo 

Bảng 2.6 Tình hình cho vay KHDNVVN theo hình thức đảm bảo giai đoạn 2023 – 2025 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chi tiêu 

2023 2024 2025 
Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Số tiền 
Tỷ 

trọng % 
Số tiền 

Tỷ 

trọng % Số tiền 

Tỷ 

trọng 

% 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Doanh số 

cho vay KHDN 

nhỏ và vừa 

400 100 410 100 500 100 10 2,50 90 21,95 

Cho vay đảm 

bảo bằng tài sản 
367,18 91,80 372,7 90,90 448,58 89,72 5,52 1,50 75,88 20,36 

Cho vay đảm 

bảo không bằng 

tài sản 

32,82 8,21 37,3 9,10 51,42 10,28 4,48 13,65 14,12 37,86 

2. Doanh số thu 

nợ cho vay 

KHDN nhỏ và 

vừa 

300 100 310 100 350 100 10 3,33 40 12,90 

Cho vay đảm 

bảo bằng tài sản 
276,75 92,25 284,58 91,80 319,22 91,21 7,83 2,83 34,64 12,17 

Cho vay đảm 
bảo không bằng 

tài sản 

23,25 7,75 25,42 8,20 30,78 8,79 2,17 9,33 5,36 21,09 

3. Dư nợ cho 

vay KHDN nhỏ 

và vừa 

1.500 100 1.600 100 1.750 100 100 6,67 150 9,38 

Cho vay đảm 

bảo bằng tài sản 
1.356,54 90,44 1.447,52 90,47 1.563,63 89,35 90,98 6,71 116,11 8,02 

Cho vay đảm 

bảo không bằng 

tài sản 

143,46 9,56 152,48 9,53 186,37 10,65 9,02 6,29 33,89 22,23 

4. Nợ xấu 10,90 100 8,40 100 9,20 100 -2,50 (22,94) 0,80 9,52 

Cho vay đảm 

bảo bằng tài sản 
6,58 60,37 4,95 58,93 5,15 55,98 -1,63 (24,77) 0,20 4,04 

Cho vay đảm 

bảo không bằng 

tài sản 

4,32 39,63 3,45 41,07 4,05 44,02 -0,87 (20,14) 0,60 17,39 

5. Tỷ lệ nợ xấu 

(%) 
0,73 0,53 0,53 -0,20 0,00 

Cho vay đảm 
bảo bằng tài sản 

0,49 0,34 0,33 -0,14 -0,01 

Cho vay đảm 

bảo không bằng 

tài sản 

3,01 2,26 2,17 -0,75 -0,09 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng)  

 Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại MB Bank – Chi nhánh 

Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025 chủ yếu tập trung vào các khoản vay có tài sản bảo đảm. 

Doanh số cho vay có tài sản bảo đảm tăng từ 367,18 tỷ đồng năm 2023 lên 448,58 tỷ 

đồng năm 2025, chiếm khoảng 90% tổng doanh số cho vay KHDNNVV. Kết quả này 

phù hợp với định hướng quản trị rủi ro của MB trong giai đoạn hậu COVID-19 khi ngân 
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hàng ưu tiên tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tài sản. Trong bối 

cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về dòng tiền và thị trường tiêu thụ chưa 

phục hồi hoàn toàn, việc yêu cầu tài sản bảo đảm giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng 

và nâng cao khả năng thu hồi nợ khi phát sinh các khoản vay có vấn đề. 

 Bên cạnh đó, doanh số cho vay không có tài sản bảo đảm tăng từ 32,82 tỷ đồng 

năm 2023 lên 51,42 tỷ đồng năm 2025, làm tỷ trọng tăng từ 8,21% lên 10,28%. Xu 

hướng này phản ánh việc MB đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng hệ thống chấm điểm 

tín dụng nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp. Thay vì chỉ dựa vào tài sản 

thế chấp, ngân hàng từng bước mở rộng tín dụng dựa trên uy tín, lịch sử giao dịch và 

dòng tiền của khách hàng. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển ngân hàng số và 

mở rộng tập KHDNNVV mà MB triển khai trong những năm gần đây. 

 Về doanh số thu nợ, các khoản vay có tài sản bảo đảm luôn chiếm trên 91% tổng 

doanh số thu nợ KHDNNVV và tăng từ 276,75 tỷ đồng năm 2023 lên 319,22 tỷ đồng 

năm 2025. Kết quả này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng được duy trì ổn 

định nhờ chất lượng tín dụng tốt và sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn Đà Nẵng. Từ năm 2024, du lịch, dịch vụ và thương mại tại thành phố Đà Nẵng 

tăng trưởng tích cực trở lại, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp cải thiện doanh thu 

và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn. 

 Dư nợ cho vay KHDNNVV tiếp tục mở rộng qua các năm, trong đó dư nợ có tài 

sản bảo đảm đạt 1.563,63 tỷ đồng vào năm 2025, tăng 15,27% so với năm 2023. Điều 

này cho thấy MB – Chi nhánh Đà Nẵng vẫn duy trì chính sách tín dụng thận trọng nhưng 

linh hoạt, tập trung vào các doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi, tài sản bảo 

đảm rõ ràng và năng lực tài chính ổn định. Đồng thời, dư nợ không có tài sản bảo đảm 

cũng tăng lên 186,37 tỷ đồng vào năm 2025, phản ánh nỗ lực mở rộng tín dụng đối với 

các doanh nghiệp có lịch sử quan hệ tín dụng tốt và dòng tiền minh bạch. 

 Chất lượng tín dụng của chi nhánh được cải thiện rõ rệt trong giai đoạn nghiên 

cứu. Tổng nợ xấu KHDNNVV giảm từ 10,90 tỷ đồng năm 2023 xuống còn 8,40 tỷ đồng 

năm 2024 trước khi tăng nhẹ lên 9,20 tỷ đồng năm 2025. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu chung 

giảm từ 0,73% xuống 0,53% và duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 3% theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước. Kết quả này cho thấy hiệu quả của công tác thẩm 

định, giám sát sau cho vay và quản trị rủi ro tại MB. Ngoài ra, việc MB đẩy mạnh số 

hóa quy trình quản lý tín dụng, ứng dụng phân tích dữ liệu khách hàng và tăng cường 
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cảnh báo sớm rủi ro đã góp phần nâng cao chất lượng danh mục tín dụng KHDNNVV 

trong giai đoạn 2023–2025. 

 Mặc dù chất lượng tín dụng của cả hai nhóm khoản vay đều được cải thiện, tỷ lệ 

nợ xấu của các khoản vay không có tài sản bảo đảm vẫn cao hơn đáng kể so với nhóm 

có tài sản bảo đảm trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu. Cụ thể, năm 2025 tỷ lệ nợ xấu 

của nhóm cho vay không có tài sản bảo đảm đạt 2,17%, cao gấp khoảng 6,6 lần so với 

mức 0,33% của nhóm có tài sản bảo đảm. Sự khác biệt này xuất phát từ đặc điểm rủi ro 

của từng loại hình tín dụng. Đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm, ngân hàng có 

thêm nguồn thu hồi nợ thứ cấp từ tài sản thế chấp trong trường hợp khách hàng gặp khó 

khăn về tài chính, đồng thời quá trình thẩm định thường được thực hiện chặt chẽ hơn về 

giá trị tài sản, tính pháp lý và khả năng trả nợ của khách hàng. Ngược lại, các khoản vay 

không có tài sản bảo đảm chủ yếu dựa trên uy tín, dòng tiền và năng lực tài chính của 

doanh nghiệp. Khi thị trường biến động hoặc hoạt động kinh doanh suy giảm, khả năng 

trả nợ của doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, làm gia tăng nguy cơ phát sinh nợ quá 

hạn và nợ xấu. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng tiếp cận tín dụng tín chấp thường là các 

doanh nghiệp nhỏ có quy mô vốn hạn chế, năng lực chống chịu rủi ro thấp hơn so với 

các doanh nghiệp sở hữu tài sản bảo đảm có giá trị lớn. Do vậy, mặc dù MB Bank đã áp 

dụng hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ và các công cụ quản trị rủi ro hiện đại, mức 

độ rủi ro của danh mục cho vay không có tài sản bảo đảm vẫn cao hơn tương đối so với 

danh mục cho vay có tài sản bảo đảm. 

 Tuy nhiên, việc tỷ lệ nợ xấu của nhóm cho vay không có tài sản bảo đảm giảm từ 

3,01% năm 2023 xuống còn 2,17% năm 2025 cho thấy hiệu quả của các biện pháp kiểm 

soát rủi ro mà MB đang triển khai. Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ mô hình 

cấp tín dụng dựa chủ yếu vào tài sản thế chấp sang mô hình đánh giá dựa trên dòng tiền, 

lịch sử giao dịch và dữ liệu khách hàng, phù hợp với chiến lược chuyển đổi số và mở 

rộng tín dụng SME của MB trong những năm gần đây. 
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2.2.4 Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mục đích vay 

Bảng 2.7 Tình hình cho vay KHDNVVN theo mục đích vay giai đoạn 2023 – 2025 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chi tiêu 

2023 2024 2025 
Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Số tiền 
Tỷ 

trọng % 
Số tiền 

Tỷ trọng 

% Số tiền 

Tỷ 

trọng 

% 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Doanh số 

cho vay đối 

với KHDN 

nhỏ và vừa 

400 100 410 100 500 100 10 2,50 90 21,95 

Cho vay mua 

TSCĐ 
72,21 18,05 73,19 17,85 88,78 17,76 0,98 1,36 15,59 21,30 

Cho vay bổ 

sung vốn lưu 

động 

244,73 61,18 252,88 61,68 309,22 61,84 8,15 3,33 56,34 22,28 

Cho vay đầu 

tư mở rộng 

SXKD 

48,14 12,04 48,38 11,80 56,5 11,30 0,24 0,50 8,12 16,78 

Tài trợ 
TM/XNK & 

khác 

34,92 8,73 35,55 8,67 45,5 9,10 0,63 1,80 9,95 27,99 

2. Doanh số 

thu nợ 
300 100 310 100 350 100 10 3,30 40 12,90 

Cho vay mua 

TSCĐ 
50,64 16,87 52,08 16,80 58,63 16,75 1,44 2,84 6,55 12,58 

Cho vay bổ 

sung vốn lưu 

động 

188,46 62,80 195,75 63,15 222,4 63,54 7,29 3,87 26,65 13,61 

Cho vay đầu 

tư mở rộng 

SXKD 

34,54 11,51 34,16 11,02 37 10,57 -0,38 (1,10) 2,84 8,31 

Tài trợ 

TM/XNK & 

khác 

26,46 8,82 28,01 9,04 31,97 9,13 1,55 5,86 3,96 14,14 

3. Dư nợ cho 

vay  
1.500 100 1.600 100 1.750 100 100 6,67 150 9,38 

Cho vay mua 
TSCĐ 

328,15 21,88 349,26 21,83 379,41 21,68 21,11 6,43 30,15 8,63 

Cho vay bổ 

sung vốn lưu 

động 

853,42 56,89 910,55 56,91 997,37 56,99 57,13 6,69 86,82 9,53 

Cho vay đầu 

tư mở rộng 

SXKD 

243,11 16,21 257,33 16,08 276,83 15,82 14,22 5,85 19,50 7,58 

Tài trợ 

TM/XNK & 

khác 

75,32 5,02 82,86 5,18 96,39 5,51 7,54 10,01 13,53 16,33 

4. Nợ xấu 10,90 100 8,40 100 9,20 100 -2,50 (22,94) 0,80 9,52 

Cho vay mua 

TSCĐ 
3,17 29,08 2,58 30,71 2,95 32,07 -0,59 (18,61) 0,37 14,34 

Cho vay bổ 

sung vốn lưu 

động 

4,31 39,54 3,08 36,67 3,21 34,89 -1,23 (28,54) 0,13 4,22 

Cho vay đầu 

tư mở rộng 
SXKD 

3,04 27,89 2,47 29,40 2,75 29,89 -0,57 (18,75) 0,28 11,34 
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Tài trợ 

TM/XNK & 

khác 

0,38 3,49 0,27 3,21 0,29 3,15 -0,11 (28,95) 0,02 7,41 

5. Tỷ lệ nợ 

xấu 
0,73 0,53 0,53 -0,20 0,00 

Cho vay mua 

TSCĐ 
0,97 0,74 0,78 -0,23 0,04 

Cho vay bổ 

sung vốn lưu 

động 

0,51 0,34 0,32 -0,17 -0,02 

Cho vay đầu 

tư mở rộng 

SXKD 

1,25 0,96 0,99 -0,29 0,03 

Tài trợ 
TM/XNK & 

khác 

0,50 0,33 0,30 -0,18 -0,02 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng)  

 MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025 tập trung chủ yếu vào các 

khoản vay bổ sung vốn lưu động, tiếp đến là cho vay mua tài sản cố định, đầu tư mở 

rộng sản xuất kinh doanh và tài trợ thương mại, xuất nhập khẩu. Cơ cấu này phản ánh 

đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

khi nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên vẫn chiếm tỷ 

trọng lớn hơn nhu cầu đầu tư dài hạn. 

 Về doanh số cho vay, khoản vay bổ sung vốn lưu động luôn chiếm tỷ trọng cao 

nhất trong tổng doanh số cho vay KHDNNVV, đạt 244,73 tỷ đồng năm 2023, tương 

ứng 61,18%; tăng lên 252,88 tỷ đồng năm 2024 và 309,22 tỷ đồng năm 2025, chiếm lần 

lượt 61,68% và 61,84% tổng doanh số cho vay. Điều này cho thấy MB – Chi nhánh Đà 

Nẵng tập trung đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp nhằm tài trợ hàng tồn 

kho, thanh toán chi phí sản xuất, trả lương người lao động và duy trì hoạt động kinh 

doanh thường xuyên. Giai đoạn 2024–2025, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục phục hồi, đặc biệt 

ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch, kéo theo nhu cầu bổ sung vốn 

lưu động của các doanh nghiệp gia tăng đáng kể. 

 Đối với cho vay mua tài sản cố định, doanh số cho vay tăng từ 72,21 tỷ đồng năm 

2023 lên 88,78 tỷ đồng năm 2025, mặc dù tỷ trọng có xu hướng giảm nhẹ từ 18,05% 

xuống còn 17,76%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp vẫn duy trì nhu cầu đầu tư máy 

móc, thiết bị và cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, song tốc độ tăng 

trưởng chưa cao bằng nhu cầu vốn lưu động. Bên cạnh đó, doanh số cho vay đầu tư mở 

rộng sản xuất kinh doanh tăng từ 48,14 tỷ đồng lên 56,50 tỷ đồng trong giai đoạn nghiên 

cứu, phản ánh xu hướng mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp khi môi trường 

kinh doanh dần ổn định hơn sau giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Hoạt động tài trợ 
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thương mại, xuất nhập khẩu và các mục đích khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích 

cực từ 34,92 tỷ đồng năm 2023 lên 45,50 tỷ đồng năm 2025, phù hợp với định hướng 

đẩy mạnh dịch vụ tài trợ chuỗi cung ứng, bảo lãnh và tài trợ xuất nhập khẩu mà MB 

đang triển khai đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp. 

 Về doanh số thu nợ, cơ cấu thu nợ có sự tương đồng với cơ cấu giải ngân. Trong 

đó, các khoản vay bổ sung vốn lưu động tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, dao động từ 

62% đến 64% tổng doanh số thu nợ. Do đặc điểm các khoản vay này chủ yếu có thời 

hạn ngắn và vòng quay vốn nhanh nên khả năng thu hồi vốn tương đối tốt. Doanh số thu 

nợ đối với các khoản vay mua tài sản cố định, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và 

tài trợ thương mại cũng tăng qua các năm, phản ánh hiệu quả hoạt động của khách hàng 

vay vốn được cải thiện, đồng thời cho thấy công tác quản lý, giám sát và thu hồi nợ của 

chi nhánh được thực hiện hiệu quả. 

 Xét về dư nợ cho vay, dư nợ bổ sung vốn lưu động luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong tổng dư nợ KHDNNVV, đạt 853,42 tỷ đồng năm 2023 và tăng lên 997,37 tỷ đồng 

năm 2025, tương ứng chiếm khoảng 57% tổng dư nợ. Điều này phù hợp với cơ cấu dư 

nợ ngắn hạn của chi nhánh, cho thấy hoạt động tín dụng đối với KHDNNVV vẫn tập 

trung vào nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thường xuyên. Trong khi đó, dư nợ 

cho vay mua tài sản cố định và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh lần lượt đạt 379,41 

tỷ đồng và 276,83 tỷ đồng vào năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu đầu tư 

trung và dài hạn của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi và mở rộng hoạt động kinh 

doanh. Dư nợ tài trợ thương mại và xuất nhập khẩu tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có tốc 

độ tăng trưởng tương đối cao, từ 75,32 tỷ đồng năm 2023 lên 96,39 tỷ đồng năm 2025, 

cho thấy sự phát triển của hoạt động thương mại và giao dịch quốc tế trên địa bàn. 

 Về chất lượng cho vay, tỷ lệ nợ xấu của phân khúc KHDNNVV duy trì ở mức thấp 

và có xu hướng cải thiện trong giai đoạn nghiên cứu. Tỷ lệ nợ xấu chung giảm từ 0,73% 

năm 2023 xuống 0,53% năm 2024 và tiếp tục duy trì ở mức 0,53% năm 2025. Trong 

các mục đích vay, nhóm tài trợ thương mại và xuất nhập khẩu có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, 

giảm từ 0,50% xuống còn 0,30%; tiếp đến là nhóm bổ sung vốn lưu động giảm từ 0,51% 

xuống 0,32%. Ngược lại, nhóm cho vay đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và cho vay 

mua tài sản cố định có tỷ lệ nợ xấu cao hơn do thời gian vay dài, chịu ảnh hưởng nhiều 

hơn từ biến động của thị trường và hiệu quả đầu tư dự án. Tuy nhiên, các tỷ lệ này đều 

được duy trì dưới 1%, cho thấy công tác thẩm định, quản lý tín dụng và kiểm soát rủi ro 
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của MB – Chi nhánh Đà Nẵng được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng 

danh mục tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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2.2.5 Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phương thức 

cho vay 

Bảng 2.8 Doanh số cho vay KHDNVVN theo hình thức vay giai đoạn 2023 -2025 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chi tiêu 

2023 2024 2025 
Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Số tiền 
Tỷ 

trọng % 
Số tiền 

Tỷ trọng 

% Số tiền 

Tỷ 

trọng 

% 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Doanh số 

cho vay KHDN 

nhỏ và vừa 

400 100 410 100 500 100 10 2,50 90 21,95 

Cho vay từng 
lần 

171,21 42,80 171,72 41,88 204,88 40,98 0,51 0,30 33,16 19,31 

Cho theo hạn 

mức tín dụng 
212,32 53,08 220,66 53,82 276,67 55,33 8,34 3,93 56,01 25,38 

Cho vay thấu 

chi 16,47 4,12 
17,62 4,30 18,45 3,69 1,15 6,98 0,83 4,71 

2. Doanh số 

thu nợ cho vay 

KHDN nhỏ và 

vừa  

300 100 310 100 350 100 10 3,33 40 12,90 

Cho vay từng 

lần 
123,62 41,21 125,92 40,62 140,05 40,01 2,30 1,86 14,13 11,22 

Cho theo hạn 

mức tín dụng 
163,69 54,56 170,76 55,08 196,04 56,01 7,07 4,32 25,28 14,80 

Cho vay thấu 

chi 12,69 
4,23 13,32 4,30 13,91 3,97 0,63 4,96 0,59 4,43 

3. Dư nợ cho 

vay KHDN nhỏ 

và vừa 

1500 100 1600 100 1750 100 100 6,67 150 9,38 

Cho vay từng 
lần 

689,50 45,97 715,83 44,74 768,90 43,94 26,33 3,82 53,07 7,41 

Cho theo hạn 

mức tín dụng 
769,81 51,32 837,89 52,37 927,60 53,01 68,08 8,84 89,71 10,71 

Cho vay thấu 

chi 40,69 
2,71 46,28 2,89 53,50 3,06 5,59 13,74 7,22 15,60 

4. Nợ xấu 10,90 100 8,40 100 9,20 100 -2,50 (22,94) 0,80 9,52 

Cho vay từng 

lần 
7,08 64,95 5,48 65,24 6,07 65,98 -1,60 (22,60) 0,59 10,77 

Cho theo hạn 

mức tín dụng 
3,56 32,66 2,67 31,79 2,89 31,41 -0,89 (25,00) 0,22 8,24 

Cho vay thấu 

chi 0,26 
2,39 0,25 2,98 0,24 2,61 -0,01 (3,85) -0,01 (4,00) 

5. Tỷ lệ nợ xấu 

(%) 
0,73 

0,53 
0,53 -0,20 0,00 

Cho vay từng 

lần 1,03 0,77 
0,79 -0,26 0,02 

Cho theo hạn 

mức tín dụng 
0,46 0,32 0,31 -0,14 -0,01 

Cho vay thấu 

chi 0,64 0,54 
0,45 -0,10 -0,09 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng)  

 Hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại MB Bank – 

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025 được thực hiện chủ yếu thông qua ba phương 
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thức gồm cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay từng lần và cho vay thấu chi. Cơ cấu 

này phản ánh định hướng của MB trong việc ưu tiên các khoản vay phục vụ nhu cầu 

vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu tài trợ 

cho các phương án kinh doanh phát sinh theo từng thời điểm. 

 Về doanh số cho vay, cho vay theo hạn mức tín dụng luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong cơ cấu tín dụng KHDNNVV. Giá trị giải ngân theo phương thức này tăng từ 

212,32 tỷ đồng năm 2023 lên 220,66 tỷ đồng năm 2024 và đạt 276,67 tỷ đồng năm 2025, 

tương ứng chiếm từ 53,08% đến 55,33% tổng doanh số cho vay. Điều này cho thấy phần 

lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường 

xuyên để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả này phù hợp với định hướng 

của MB trong việc mở rộng tín dụng ngắn hạn, đẩy mạnh các sản phẩm cấp hạn mức tín 

dụng và ứng dụng nền tảng ngân hàng số Biz MBBank nhằm đơn giản hóa quy trình 

tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. 

 Cho vay từng lần là phương thức có tỷ trọng lớn thứ hai, đạt 171,21 tỷ đồng năm 

2023 và tăng lên 204,88 tỷ đồng năm 2025. Tuy nhiên, tỷ trọng của phương thức này 

giảm nhẹ từ 42,80% xuống còn 40,98%. Điều đó cho thấy mặc dù nhu cầu vay vốn theo 

từng phương án kinh doanh cụ thể vẫn gia tăng, song tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với 

nhóm khách hàng sử dụng hạn mức tín dụng thường xuyên. Đối với cho vay thấu chi, 

doanh số cho vay chỉ dao động từ 16,47 tỷ đồng đến 18,45 tỷ đồng và chiếm dưới 5% 

tổng doanh số cho vay. Đây là kết quả phù hợp với đặc điểm của sản phẩm thấu chi khi 

chủ yếu được sử dụng để bù đắp thiếu hụt dòng tiền tạm thời trong ngắn hạn. 

 Về doanh số thu nợ, cơ cấu thu nợ có sự tương đồng với cơ cấu giải ngân. Doanh 

số thu nợ theo hạn mức tín dụng tăng từ 163,69 tỷ đồng năm 2023 lên 196,04 tỷ đồng 

năm 2025 và luôn chiếm trên 54% tổng doanh số thu nợ KHDNNVV. Điều này cho thấy 

các khoản vay vốn lưu động có vòng quay vốn nhanh, khả năng tạo dòng tiền và trả nợ 

tương đối tốt. Doanh số thu nợ của cho vay từng lần cũng tăng từ 123,62 tỷ đồng lên 

140,05 tỷ đồng trong cùng kỳ, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng và công 

tác quản lý tín dụng của chi nhánh được thực hiện hiệu quả. Trong khi đó, doanh số thu 

nợ từ các khoản thấu chi duy trì ở mức thấp nhưng vẫn tăng trưởng ổn định qua các 

năm. 

 Xét về dư nợ cho vay, dư nợ KHDNNVV tăng từ 1.500 tỷ đồng năm 2023 lên 

1.750 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 16,67%. Trong đó, dư nợ theo hạn mức 
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tín dụng luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, tăng từ 769,81 tỷ đồng lên 927,60 tỷ đồng, chiếm 

khoảng 51%–53% tổng dư nợ. Điều này cho thấy MB – Chi nhánh Đà Nẵng đang tập 

trung phát triển mối quan hệ tín dụng lâu dài với các doanh nghiệp có nhu cầu vốn lưu 

động thường xuyên và dòng tiền ổn định. Dư nợ cho vay từng lần cũng tăng từ 689,50 

tỷ đồng lên 768,90 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu tài trợ cho các phương án sản xuất kinh 

doanh và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, dư nợ 

thấu chi chỉ chiếm khoảng 3% tổng dư nợ do thời hạn sử dụng vốn ngắn và hạn mức cấp 

tín dụng tương đối nhỏ. 

 Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu chung của phân khúc KHDNNVV giảm từ 

0,73% năm 2023 xuống 0,53% năm 2024 và tiếp tục duy trì ở mức 0,53% năm 2025. 

Đây là mức rất thấp so với ngưỡng kiểm soát 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước, cho thấy chất lượng danh mục tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh được đảm bảo. 

Trong các phương thức cho vay, cho vay theo hạn mức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu thấp 

nhất, giảm từ 0,46% năm 2023 xuống còn 0,31% năm 2025. Điều này phản ánh nhóm 

khách hàng được cấp hạn mức tín dụng thường có lịch sử quan hệ tín dụng tốt, dòng tiền 

ổn định và được ngân hàng theo dõi thường xuyên. Ngược lại, cho vay từng lần có tỷ lệ 

nợ xấu cao hơn, dao động từ 0,77% đến 1,03%, do hiệu quả trả nợ phụ thuộc nhiều vào 

kết quả thực hiện từng phương án kinh doanh cụ thể. Đối với cho vay thấu chi, tỷ lệ nợ 

xấu giảm từ 0,64% xuống còn 0,45%, cho thấy công tác kiểm soát dòng tiền và quản lý 

hạn mức thấu chi của MB được thực hiện hiệu quả. 

2.3 Đánh giá chung 

a. Những kết quả đạt được: 

 Quy mô tín dụng KHDNNVV tăng trưởng liên tục 

 Doanh số cho vay tăng từ 400 tỷ đồng năm 2023 lên 500 tỷ đồng năm 2025, tương 

ứng tăng 25% sau ba năm. Doanh số thu nợ tăng từ 300 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng và dư 

nợ cho vay tăng từ 1.500 tỷ đồng lên 1.750 tỷ đồng. 

 Điều này cho thấy MB Đà Nẵng duy trì được khả năng mở rộng tín dụng đối với 

phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời bảo đảm khả năng thu hồi vốn tương đối 

tốt. Kết quả này phù hợp với xu hướng tăng trưởng tín dụng chung của MB trong giai 

đoạn đẩy mạnh phát triển khách hàng doanh nghiệp và chuyển đổi số. 

 Cơ cấu tín dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động của DNNVV 
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 Cho vay ngắn hạn luôn chiếm khoảng 70% doanh số cho vay và trên 60% dư nợ. 

Trong cơ cấu mục đích vay, cho vay bổ sung vốn lưu động luôn chiếm tỷ trọng cao nhất 

(khoảng 57–62%). 

 Điều này phản ánh đúng nhu cầu thực tế của phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tại Đà Nẵng khi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics và du 

lịch, cần nguồn vốn ngắn hạn để bổ sung hàng tồn kho, thanh toán nhà cung cấp, trả 

lương và duy trì hoạt động kinh doanh. 

 Danh mục tín dụng được phân bổ tương đối đa dạng 

 Bên cạnh vốn lưu động, ngân hàng còn duy trì các khoản vay mua tài sản cố định, 

đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và tài trợ thương mại. 

 Xét theo hình thức cho vay, MB triển khai đồng thời cho vay từng lần, cho vay 

hạn mức tín dụng, cho vay dự án đầu tư và thấu chi. Trong đó cho vay theo hạn mức tín 

dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất. 

 Điều này cho thấy chi nhánh có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu vốn khác nhau 

của khách hàng doanh nghiệp. 

 Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt 

 Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,73% năm 2023 xuống 0,53% năm 2024 và duy trì ở mức 

này năm 2025. Đây là mức rất thấp so với ngưỡng 3% theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước. Điều đó phản ánh hiệu quả của công tác thẩm định, kiểm soát sau cho vay và 

quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh. 

 Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của nhóm cho vay vốn lưu động, cho vay theo hạn mức tín 

dụng và cho vay có tài sản bảo đảm đều duy trì ở mức thấp và có xu hướng giảm. 

b.  Những hạn chế tồn  

 Tỷ trọng tín dụng KHDNNVV trong tổng hoạt động tín dụng của chi nhánh có 

xu hướng giảm 

 Mặc dù dư nợ KHDNNVV tăng từ 1.500 tỷ đồng lên 1.750 tỷ đồng, nhưng tỷ trọng 

trong tổng dư nợ toàn chi nhánh lại giảm từ 33,12% xuống còn 29,12%. Điều này cho 

thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng KHDNNVV thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng 

chung của chi nhánh. Nếu xu hướng này kéo dài, phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa 

có thể dần mất vai trò là một trong những nhóm khách hàng trọng tâm của MB Đà Nẵng. 

 Cơ cấu tín dụng còn tập trung cao vào vốn lưu động và ngắn hạn 
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 Cho vay bổ sung vốn lưu động chiếm trên 60% doanh số cho vay và khoảng 57% 

dư nợ. Trong khi đó các khoản vay phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh chỉ 

chiếm khoảng 11–16% dư nợ và cho vay tài trợ thương mại chỉ khoảng 5%. 

 Sự tập trung quá lớn vào vốn lưu động làm cho danh mục tín dụng chưa thực sự 

cân bằng và có thể bỏ lỡ cơ hội tài trợ các dự án đầu tư có tiềm năng tăng trưởng trong 

dài hạn. 

 Mức độ phụ thuộc vào tài sản bảo đảm còn cao 

 Cho vay có tài sản bảo đảm luôn chiếm khoảng 90% tổng dư nợ KHDNNVV. Điều 

này giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro nhưng đồng thời khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ, 

đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp công nghệ, gặp khó khăn trong 

việc tiếp cận vốn do thiếu tài sản thế chấp. 

 Các sản phẩm tín dụng chuyên biệt chưa thực sự nổi bật 

 Mặc dù danh mục tín dụng tương đối đa dạng nhưng tỷ trọng cho vay tài trợ thương 

mại, tài trợ chuỗi cung ứng, tín dụng xanh hay tín dụng số vẫn còn thấp. 

 Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đây là phân 

khúc còn nhiều dư địa phát triển nhưng chưa được khai thác mạnh. 

 Nợ xấu có dấu hiệu tăng trở lại trong năm 2025 

Sau khi giảm mạnh năm 2024, giá trị nợ xấu tăng từ 8,4 tỷ đồng lên 9,2 tỷ đồng năm 

2025. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát ở mức thấp nhưng diễn biến này cho thấy 

rủi ro tín dụng vẫn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều 

biến động. 

c. Nguyên nhân của các hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan 

 Nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động lãi suất, áp lực lạm phát và suy 

giảm nhu cầu tiêu dùng tại một số ngành nghề.  

 Phần lớn DNNVV có quy mô vốn nhỏ, năng lực quản trị tài chính hạn chế và 

tính minh bạch thông tin chưa cao.  

 Khả năng lập phương án kinh doanh và chứng minh dòng tiền của nhiều doanh 

nghiệp còn yếu, làm hạn chế khả năng tiếp cận vốn tín dụng.  

 Hoạt động xuất nhập khẩu và logistics phục hồi chưa đồng đều khiến nhu cầu 

tín dụng trung và dài hạn chưa tăng mạnh.  

- Nguyên nhân chủ quan 
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- Chính sách tín dụng của MB Đà Nẵng vẫn ưu tiên an toàn nên tập trung nhiều 

vào khách hàng có tài sản bảo đảm.  

- Hoạt động tiếp cận doanh nghiệp mới chưa tương xứng với tiềm năng thị 

trường SME trên địa bàn.  

- Việc phát triển các sản phẩm tín dụng chuyên biệt cho từng nhóm ngành nghề 

còn chưa mạnh.  

- Công tác khai thác dữ liệu số và chấm điểm tín dụng dựa trên dòng tiền doanh 

nghiệp vẫn còn dư địa cải thiện. 
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Kết luận chương 2: 

 Từ những kết quả đạt được và các hạn chế nêu trên, có thể thấy hoạt động cho vay 

KHDNNVV tại MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng đã đạt được tốc độ tăng trưởng tương 

đối tốt và duy trì chất lượng tín dụng an toàn. Tuy nhiên, cơ cấu tín dụng còn tập trung 

vào vốn lưu động ngắn hạn, mức độ phụ thuộc vào tài sản bảo đảm còn cao và tỷ trọng 

dư nợ KHDNNVV trong tổng dư nợ chi nhánh có xu hướng giảm. Do đó, việc xây dựng 

các giải pháp nhằm mở rộng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, thúc đẩy 

chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thẩm định và tăng cường quản trị rủi ro là yêu cầu 

cần thiết để phát triển hoạt động cho vay KHDNNVV của MB Bank – Chi nhánh Đà 

Nẵng trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ 

VÀ VỪA TẠI MB BANK – CN ĐÀ NẴNG 

3.1 Định hướng phát triển cho vay nhỏ và vừa của MB 

3.1.1 Bối cảnh và triển vọng phát triển của DNNVV  

 Trong những năm tới, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục giữ vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế Việt Nam khi chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, 

đóng góp đáng kể vào GDP, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, tại 

thành phố Đà Nẵng, định hướng phát triển kinh tế theo mô hình đô thị thông minh, trung 

tâm dịch vụ, logistics và công nghệ cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của 

cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Bên cạnh đó, chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển 

đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ góp 

phần gia tăng nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Đây là cơ hội để các ngân hàng 

thương mại nói chung và MB Bank nói riêng mở rộng quy mô tín dụng đối với phân 

khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Tuy nhiên, môi trường kinh doanh trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro như 

áp lực lạm phát, biến động lãi suất quốc tế, cạnh tranh gay gắt trong ngành ngân hàng 

và năng lực tài chính còn hạn chế của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, yêu cầu 

đặt ra đối với MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng không chỉ là mở rộng quy mô tín dụng 

mà còn phải đảm bảo chất lượng tín dụng và hiệu quả kinh doanh bền vững. 

3.1.2 Định hướng phát triển cho vay doanh nhỏ và vừa của MB Bank 

 Căn cứ vào chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội và kết quả phân 

tích thực trạng giai đoạn 2023–2025, hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 

MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng cần tập trung vào các định hướng chủ yếu sau: 

a. Xem doanh nghiệp nhỏ và vừa là phân khúc khách hàng trọng tâm trong chiến 

lược tăng trưởng tín dụng. Chi nhánh cần nâng dần tỷ trọng dư nợ đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong tổng dư nợ nhằm khai thác tiềm năng của phân khúc 

khách hàng này, đồng thời mở rộng thị phần tín dụng trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

b. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Mặc dù tỷ lệ nợ 

xấu của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang được duy trì ở mức 
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thấp, song chi nhánh cần tiếp tục hoàn thiện công tác thẩm định, giám sát sau 

cho vay và cảnh báo sớm rủi ro nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng 

không làm gia tăng nợ xấu. 

b. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng doanh nghiệp. Tiếp tục khai 

thác hiệu quả các nền tảng số của MB như Biz MBBank, hệ thống phê duyệt 

tín dụng tự động và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đánh giá khách hàng nhằm 

rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. 

c. Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp. Không 

chỉ tập trung vào các khoản vay bổ sung vốn lưu động truyền thống mà cần mở 

rộng các sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng, tài trợ thương mại, tín dụng xanh, 

tín dụng số và các giải pháp tài chính trọn gói cho doanh nghiệp. 

d. Nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường khả năng cạnh tranh. Xây dựng 

chính sách khách hàng linh hoạt, đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng 

doanh nghiệp, đồng thời kết hợp giữa sản phẩm tín dụng với các dịch vụ ngân 

hàng số, bảo lãnh, thanh toán quốc tế và quản lý dòng tiền để gia tăng sự gắn 

kết của khách hàng. 

3.1.3 Mục tiêu phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa  

Trên cơ sở định hướng phát triển của toàn hệ thống MB và tiềm năng của thị trường Đà 

Nẵng, MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng cần hướng tới các mục tiêu: 

 Tăng trưởng dư nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở mức ổn định, phù hợp 

với khả năng quản trị rủi ro của chi nhánh.  

 Nâng cao tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng dư nợ tín dụng.  

 Tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước và thấp 

hơn mức bình quân của ngành ngân hàng.  

 Gia tăng số lượng khách hàng doanh nghiệp mới thông qua chuyển đổi số và phát 

triển hệ sinh thái doanh nghiệp.  

 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng doanh thu từ hoạt động tín dụng và cải thiện 

khả năng sinh lời của chi nhánh. 

3.2 Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tại MB Bank - Chi nhánh Đà Nẵng 

3.2.1 Mở rộng phát triển khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa 



 55 

 Qua phân tích ở Chương 2 cho thấy mặc dù quy mô cho vay DNNVV tăng từ 400 

tỷ đồng năm 2023 lên 500 tỷ đồng năm 2025 nhưng tỷ trọng dư nợ DNNVV trong tổng 

dư nợ của chi nhánh lại giảm từ 33,12% xuống còn 29,12%. Điều này phản ánh tốc độ 

mở rộng khách hàng DNNVV chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng chung của toàn chi 

nhánh. 

 MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng cần xây dựng chiến lược phát triển khách hàng 

DNNVV theo từng nhóm ngành nghề trọng điểm của địa phương như thương mại, 

logistics, du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin và sản xuất công nghiệp phụ trợ. Đây là 

những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao và nhu cầu sử dụng vốn thường xuyên. 

 Chi nhánh cần tăng cường hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm xúc 

tiến đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao Đà Nẵng nhằm tiếp cận 

nguồn khách hàng mới. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động marketing số, giới thiệu sản 

phẩm tín dụng doanh nghiệp trên nền tảng số của MB nhằm gia tăng độ phủ thương 

hiệu. 

 Bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, chi nhánh cần chú trọng duy trì và phát 

triển khách hàng hiện hữu thông qua chính sách chăm sóc khách hàng chuyên biệt, ưu 

đãi lãi suất, giảm phí dịch vụ và cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói. Việc gia tăng 

tỷ lệ khách hàng sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm dịch vụ sẽ giúp nâng cao tính gắn 

kết và giảm chi phí tìm kiếm khách hàng mới. 

3.2.2 Nâng cao công tác thẩm định tín dụng 

 Mặc dù tỷ lệ nợ xấu DNNVV của chi nhánh duy trì ở mức thấp (0,53% trong giai 

đoạn 2024–2025), tuy nhiên quy mô dư nợ liên tục gia tăng đòi hỏi công tác quản trị rủi 

ro phải được nâng cao tương ứng nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền 

vững. 

 Chi nhánh cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống đánh giá khách hàng theo hướng kết 

hợp giữa phân tích tài chính truyền thống và khai thác dữ liệu số. Ngoài các chỉ tiêu về 

khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và dòng tiền, ngân hàng cần đánh giá thêm các 

yếu tố về năng lực quản trị doanh nghiệp, lịch sử tín dụng, mức độ minh bạch thông tin 

và triển vọng ngành nghề kinh doanh. 

 Đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chưa có hệ thống báo cáo tài chính hoàn 

chỉnh, cán bộ tín dụng cần tăng cường khảo sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, 
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kiểm tra dòng tiền qua tài khoản và đối chiếu với hóa đơn điện tử nhằm nâng cao độ 

chính xác trong quá trình thẩm định. 

 Song song với đó, công tác kiểm tra sau cho vay cần được thực hiện thường xuyên 

nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng. Việc áp 

dụng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro sẽ giúp ngân hàng chủ động đưa ra các biện pháp hỗ 

trợ hoặc xử lý trước khi khoản vay chuyển thành nợ xấu. 

3.2.3 Đa dạng hoá sản phẩm tín dụng 

 Kết quả phân tích cho thấy các khoản vay bổ sung vốn lưu động chiếm trên 60% 

tổng dư nợ DNNVV trong suốt giai đoạn nghiên cứu, trong khi các khoản vay đầu tư 

mở rộng sản xuất kinh doanh và tài trợ thương mại còn chiếm tỷ trọng khá thấp. Điều 

này cho thấy cơ cấu tín dụng chưa thực sự đa dạng. 

 Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của doanh nghiệp, MB Bank – Chi 

nhánh Đà Nẵng cần phát triển các gói tín dụng chuyên biệt theo từng nhóm khách hàng 

như doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp tham gia 

chuỗi cung ứng hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

 Chi nhánh cần mở rộng các sản phẩm tài trợ thương mại, bao thanh toán, chiết 

khấu chứng từ, bảo lãnh ngân hàng, tài trợ chuỗi cung ứng và tín dụng xanh. Đây là các 

sản phẩm đang được nhiều ngân hàng lớn ưu tiên phát triển nhằm gia tăng doanh thu 

dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn hiệu quả hơn. 

 Ngoài ra, cần xây dựng các gói tín dụng linh hoạt với thời hạn vay, phương thức 

trả nợ và chính sách lãi suất phù hợp với chu kỳ kinh doanh của từng nhóm doanh 

nghiệp. Việc cá thể hóa sản phẩm sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng 

thu hút khách hàng của chi nhánh. 

 

3.2.4 Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng doanh nghiệp 

 Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành ngân hàng. MB hiện 

là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ 

nhân tạo vào hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, dư địa khai thác công nghệ trong phân 

khúc DNNVV vẫn còn rất lớn. 
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 Chi nhánh cần đẩy mạnh việc sử dụng nền tảng Biz MBBank nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến, quản lý dòng tiền và tiếp cận các 

sản phẩm tín dụng một cách nhanh chóng. Việc số hóa quy trình cấp tín dụng sẽ giúp 

rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách 

hàng. 

 Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) 

và mô hình chấm điểm tín dụng tự động trong đánh giá khách hàng doanh nghiệp. Việc 

khai thác dữ liệu từ hóa đơn điện tử, giao dịch ngân hàng, dữ liệu thuế và dữ liệu thị 

trường sẽ giúp ngân hàng nâng cao chất lượng thẩm định và giảm thiểu rủi ro tín dụng. 

 Đồng thời, chi nhánh cần đẩy mạnh công tác truyền thông và hướng dẫn khách 

hàng sử dụng các nền tảng ngân hàng số nhằm gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp giao dịch 

trực tuyến, góp phần xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ theo định hướng của toàn hệ 

thống MB. 

3.2.5 Tăng cường công tác quản trị rủi ro và xử lí nợ xấu 

 Mặc dù tỷ lệ nợ xấu DNNVV của chi nhánh duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với 

mặt bằng chung của hệ thống ngân hàng nhưng môi trường kinh doanh trong thời gian 

tới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường. Vì vậy, việc nâng cao năng lực quản trị rủi 

ro là yêu cầu cần thiết để đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững. 

 Chi nhánh cần xây dựng cơ chế giám sát danh mục tín dụng theo ngành nghề, hạn 

chế tình trạng tập trung dư nợ quá lớn vào một số lĩnh vực có mức độ rủi ro cao. Đồng 

thời thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ tín nhiệm để áp dụng chính sách quản 

lý phù hợp đối với từng nhóm. 

 Đối với các khoản vay có dấu hiệu phát sinh rủi ro, ngân hàng cần chủ động làm 

việc với khách hàng để đánh giá lại phương án kinh doanh, cơ cấu thời hạn trả nợ khi 

cần thiết và hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu mới. 

 Bên cạnh đó, chi nhánh cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị 

rủi ro thông qua đào tạo chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp, nhận diện rủi 

ro ngành nghề và ứng dụng công nghệ trong quản trị tín dụng. Đây là yếu tố quan trọng 

giúp MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng duy trì chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả 

hoạt động và phát triển bền vững trong thời gian tới. 
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3.3 Kiến nghị 

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) 

 Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng thương mại và 

nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng đa dạng, MB Bank cần tiếp tục 

hoàn thiện chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp theo hướng chuyên biệt hóa, 

hiện đại hóa và lấy khách hàng làm trung tâm. 

 Trước hết, MB Bank cần xây dựng các chính sách tín dụng riêng dành cho từng 

nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ngành nghề, quy mô và mức độ rủi ro. Thực tế cho 

thấy nhu cầu vốn của doanh nghiệp thương mại, logistics, du lịch hay doanh nghiệp sản 

xuất có sự khác biệt rất lớn về chu kỳ kinh doanh, thời gian thu hồi vốn và dòng tiền 

hoạt động. Vì vậy, việc áp dụng chính sách tín dụng đồng nhất cho mọi nhóm khách 

hàng có thể làm giảm khả năng tiếp cận vốn và hạn chế hiệu quả sử dụng vốn của doanh 

nghiệp. MB cần nghiên cứu và phát triển các gói tín dụng chuyên biệt cho từng lĩnh vực 

nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng thị phần tín dụng doanh nghiệp. 

 Bên cạnh đó, ngân hàng cần đẩy mạnh các mô hình cấp tín dụng dựa trên dòng 

tiền thay vì phụ thuộc quá nhiều vào tài sản bảo đảm. Qua phân tích ở Chương 2 cho 

thấy các khoản vay có tài sản bảo đảm vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong danh mục tín 

dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này góp phần hạn chế rủi ro cho ngân hàng nhưng 

đồng thời cũng làm giảm khả năng tiếp cận vốn của nhiều doanh nghiệp có tiềm năng 

phát triển nhưng thiếu tài sản thế chấp. Trong xu hướng phát triển của ngành ngân hàng 

hiện đại, việc ứng dụng dữ liệu giao dịch, dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu thuế và dòng 

tiền thanh toán để đánh giá khách hàng đang trở thành xu hướng tất yếu. Do đó, MB cần 

tiếp tục đầu tư và hoàn thiện các mô hình chấm điểm tín dụng dựa trên dữ liệu số nhằm 

mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. 

 Ngoài ra, MB Bank cần tiếp tục đầu tư cho chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái 

tài chính số dành cho khách hàng doanh nghiệp. Việc hoàn thiện nền tảng Biz MBBank, 

tích hợp các dịch vụ quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, quản trị tài chính 

doanh nghiệp và kết nối dữ liệu kế toán sẽ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia 

tăng khả năng sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. 

 Đồng thời, MB cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tín dụng chất lượng cao. 

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, cán bộ tín dụng không chỉ 

cần kiến thức chuyên môn về ngân hàng mà còn phải có khả năng phân tích ngành nghề, 
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đánh giá mô hình kinh doanh và nhận diện rủi ro từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Việc nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả thẩm định, hạn chế 

rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng. 

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường pháp 

lý ổn định và hỗ trợ hoạt động cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, để 

tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng đối với khu vực 

doanh nghiệp này, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và điều 

hành theo hướng hiện đại, minh bạch và phù hợp với xu thế chuyển đổi số. 

 Trước hết, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt 

nhằm ổn định mặt bằng lãi suất và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đối với doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, chi phí vốn luôn là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 

mở rộng sản xuất kinh doanh. Do đó, việc duy trì môi trường lãi suất ổn định sẽ giúp 

doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động đầu tư và sử dụng vốn vay. 

 Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung 

tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC). Hiện nay, CIC đã trở thành nguồn dữ liệu quan 

trọng hỗ trợ các ngân hàng trong công tác thẩm định khách hàng. Tuy nhiên, phạm vi 

dữ liệu và tốc độ cập nhật thông tin vẫn cần được cải thiện hơn nữa. Ngân hàng Nhà 

nước cần mở rộng khả năng kết nối dữ liệu giữa CIC với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký 

kinh doanh, bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý khác nhằm hình thành hệ sinh thái 

dữ liệu thống nhất phục vụ hoạt động cấp tín dụng. 

 Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt 

động ngân hàng số, cho vay điện tử và ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) trong 

hoạt động tín dụng. Đây là nền tảng quan trọng giúp các ngân hàng thương mại đẩy 

nhanh quá trình chuyển đổi số, giảm chi phí vận hành và nâng cao khả năng tiếp cận 

vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Một vấn đề quan trọng khác là cần có cơ chế khuyến khích các ngân hàng mở rộng 

tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chương trình hỗ trợ lãi suất, cơ 

chế chia sẻ rủi ro hoặc ưu tiên hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng có 

tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa cao. Điều này sẽ tạo động lực cho các tổ chức 

tín dụng đẩy mạnh cung ứng vốn cho khu vực kinh tế quan trọng này. 
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3.3.3 Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước   

 Sự phát triển của hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ phụ thuộc 

vào ngân hàng mà còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường kinh doanh và các chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước. Do đó, Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện cơ 

chế, chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận vốn của khu 

vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 Trước hết, Chính phủ cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy 

trình đăng ký kinh doanh, đầu tư, thuế và các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh 

nghiệp. Một môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi sẽ giúp doanh nghiệp nâng 

cao hiệu quả hoạt động, cải thiện khả năng tài chính và tăng khả năng tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng từ ngân hàng. 

 Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp có dự án 

khả thi nhưng không đủ tài sản bảo đảm để vay vốn ngân hàng. Việc phát huy vai trò 

của Quỹ bảo lãnh tín dụng sẽ giúp chia sẻ rủi ro giữa ngân hàng và Nhà nước, tạo điều 

kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. 

 Chính phủ cũng cần đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển 

đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nguồn nhân lực. Đây 

là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho các ngân hàng 

thương mại. 

 Ngoài ra, cần tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng 

toàn cầu, phát triển thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế xanh và xuất khẩu. Đây là 

những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao và phù hợp với định hướng phát triển kinh 

tế của Việt Nam trong giai đoạn tới. Khi doanh nghiệp phát triển bền vững và nâng cao 

năng lực cạnh tranh, khả năng tiếp cận vốn ngân hàng cũng sẽ được cải thiện đáng kể. 

 Cuối cùng, Chính phủ cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 

phát, ổn định tỷ giá và tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Đây là điều kiện tiên quyết giúp 

doanh nghiệp yên tâm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng 

cho các ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng một cách an toàn và hiệu quả. 
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KẾT LUẬN 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là khu vực kinh tế quan trọng, có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh 

tế, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển địa phương. Vì vậy, hoạt động cho vay đối với khách 

hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các ngân hàng 

thương mại, trong đó có MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng. 

Thông qua quá trình nghiên cứu, khóa luận đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động cho vay 

khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời phân tích thực trạng cho vay tại MB Bank – 

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động cho vay đối 

với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa của chi nhánh có sự tăng trưởng tương đối tích cực, 

thể hiện qua sự gia tăng của doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ tín dụng. Bên cạnh 

đó, chất lượng tín dụng được duy trì ở mức an toàn khi tỷ lệ nợ xấu luôn thấp hơn mức quy 

định của Ngân hàng Nhà nước. 

Tuy nhiên, hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn một số hạn chế 

như tỷ trọng dư nợ trong tổng dư nợ chi nhánh có xu hướng giảm, cơ cấu tín dụng còn tập trung 

nhiều vào vốn lưu động ngắn hạn và mức độ phụ thuộc vào tài sản bảo đảm vẫn còn cao. Trên 

cơ sở đó, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng, đa dạng hóa sản phẩm 

cho vay, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thẩm định và tăng cường quản trị rủi ro 

tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Với nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược chuyển đổi số toàn diện và định hướng phát triển 

khách hàng doanh nghiệp là phân khúc trọng tâm, MB Bank – Chi nhánh Đà Nẵng được kỳ 

vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời gian tới. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu, khóa luận vẫn khó tránh khỏi 

những hạn chế nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy 

cô để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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